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1. [bookmark: _GoBack]CHÍNH TRỊ

1. ĐẶC TRƯNG CHÍNH TRỊ CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY/ Trương Quốc Chính// Triết học.- 2013.- Số 2.- Tr. 10-17.
Nội dung: Nền hành chính nhà nước là nơi biểu hiện trực tiếp nhất, rõ ràng nhất và tập trung nhất những ưu việt của một chế độ, cũng như những yếu kém của bộ máy nhà nước. Ở nước ta, các đặc trưng của nền hành chính, nhất là đặc trưng về chính trị và tác động của nó ảnh hưởng rất lớn đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Do đó, việc chỉ ra và phân tích đặc trưng chính trị của nền hành chính nhà nước Việt Nam cũng như tác động của nó trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước là cơ sở cần thiết để xác định các yêu cầu và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân.
Từ khóa: Hành chính nhà nước. Nhà nước pháp quyền XHCN.
2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẶC TRƯNG NỀN DÂN CHỦ VÀ MỤC TIÊU, MÔ HÌNH MÀ VIỆT NAM CẦN HƯỚNG TỚI/ Trần Ngọc Hiên// Lý luận chính trị.- 2013.- Số 8.- Tr. 17-20.
Nội dung: Để hướng tới một dân chủ thực sự, cần nhận thức đúng những vấn đề quan trọng như mối quan hệ giữa dân chủ và kinh tế thị trường, dân chủ và phát triển xã hội; Xây dựng mô hình dân chủ hợp lý để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Vận dụng giá trị Hồ Chí Minh về con đường rút ngắn xây dựng mô hình dân chủ mới.
Từ khóa: Dân chủ. Việt Nam.
3. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI  NHẬP QUỐC TẾ/ Võ Văn Thắng// Triết học.- 2013.- Số 2.- Tr. 52-58.
Nội dung: Trên cơ sở luận giải về nội hàm khái niệm trí thức, phân tích thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời gian qua, tác giả bài viết đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Đội ngũ trí thức. Công nghiệp hóa. Hiện đại hóa.
4. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO/ Ngô Gia Thế// Triết học.- 2013.- Số 6.- Tr. 72-77.
Nội dung: Nguyên tắc đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh: Một là, lợi ích của toàn dân tộc và quyền lợi căn bản của con người làm mẫu số chung; hai là, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; và ba là, hoạt động của các tôn giáo phải tôn trọng và tuân theo hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Còn phương pháp thực hiện đoàn kết tôn giáo trong tư tưởng Hồ Chí Minh là: Tôn trọng các chức sắc tôn giáo và quan tâm tới các tín đồ tôn giáo; tích cực tuyên truyền, khai thác các giá trị nhân bản trong các tôn giáo nhắm tập hợp lực lượng cách mạng của toàn dân; và phân biệt giữa tổ chức giáo dân chân chính với tổ chức và cá nhân giả danh tôn giáo.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đoàn kết tôn giáo. 
5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA ĐẢNG VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY/ Nguyễn Tùng Lâm// Lý luận chính trị.- 2013.- Số 1.- Tr. 13-18.
Nội dung: Văn hóa Đảng là toàn bộ giá trị vật chất và tinh thần của Đảng tạo nên bản chất và sức mạnh của Đảng. Văn hóa Đảng được kết tinh trong bản chất, mục tiêu, trí tuệ của Đảng, trong đạo đức cách mạng cao cả của Đảng; trong phong cách lãnh đạo, nguyên tắc tổ chức, ý thức kỷ luật của cán bộ đảng viên. Giữ gìn và phát huy văn hóa Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần phải kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nền tảng tư tưởng của Đảng; không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, phong cách lãnh đạo khoa học, thực tiễn; đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống...
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh. Văn hóa Đảng. Xây dựng Đảng.
6. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN/ Lê Hữu Nghĩa// Lý luận chính trị.- 2013.- Số 1.- Tr. 25-32.
Nội dung: Sự nghiệp đổi mới đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, trong đó có thành tựu quan trọng về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Song, cũng còn những hạn chế, yếu kém, bất cập đòi hỏi phải đi sâu nghiên cứu, tìm tòi những giải pháp đột phá để đổi mới. Việc đánh giá hệ thống chính trị hiện nay đang nổi lên những vấn đề sau: Đánh giá kết quả của tiến trình vận động dân chủ hóa; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng; đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; vấn đề cán bộ và chính sách cán bộ; nâng cao tính tích cực chính trị - xã hội của quần chúng.
Từ khóa: Hệ thống chính trị. Việt Nam.
7. VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TRONG QUÁ TRÌNH CHÍNH SÁCH CÔNG/ Nguyễn Trọng Bình// Lý luận chính trị.- 2013.- Số 9.- Tr. 80-83.
Nội dung: Xuất phát từ vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị và xã hội, Mặt trận có vai trò quan trọng trong chu trình chính sách công của nước ta. Vai trò của Mặt trận được thể hiện trong toàn bộ các khâu của chu trình chính sách, từ tham gia xây dựng chính sách, phản biện xã hội các dự thảo chính sách; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện và giám sát thực hiện chính sách của bộ máy công quyền; đánh giá, kiến nghị điều chỉnh hoặc kết thúc chính sách.
Từ khóa: Chính sách công. Mặt trận.
8. XU HƯỚNG THẾ TỤC TÔN GIÁO VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY/ Nguyễn Thọ Khang// Triết học.- 2013.- Số 6.- Tr. 39-45.
Nội dung: Bài viết đề cập tới 5 vấn đề: 1) Tính đa dạng và sự phức tạp cua xu hướng thế tục hóa tôn giáo trên thế giới hiện nay theo hai phương diện là thế tục hóa tôn giáo tích cực và thế tục hóa tôn giáo tiêu cực; 2) Xu thế thế tục hóa thân tôn giáo ở Việt Nam hiện nay chủ yếu mang tính nhập thế; 3) Những nguyên nhân dẫn đến xu hướng thế tục hóa tôn giáo; 4) Tác động theo hướng tích cực và tiêu cực của xu hướng thế tục văn hóa tôn giáo đến tiến bộ xã hội; và 5) Một số vấn đề đặt ra ới công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trước sự gia tăng của xu hướng thế tục hóa tôn giáo.
Từ khóa: Thế tục tôn giáo. Công tác tôn giáo.







2. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG CHUYỂN MẠCH BURST QUANG BẰNG MÔ HÌNH GIẢI TÍCH TOÁN HỌC SỬ DỤNG NGUYÊN LÝ HÀNG ĐỢI M/M.W/W VÀ MÔ PHỎNG TRÊN OMNET++/ Lê Hữu Bình, Lê Nguyên Bình, Hoàng Văn Võ// Tin học & Điều khiển học.- 2013.- Tập 29 Tháng 1.- Tr. 43-54.
Nội dung: Chuyển mạch burst quang  là xu hướng của công nghệ mạng quang thế hệ mới. Việc nghiên cứu các mô hình đánh giá hiệu quả thực thi của mạng chuyển mạch burst quang là điều cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài báo tập trung nghiên cứu các mô hình đánh giá hiệu quả thực thi của mạng chuyển mạch burst quang, đặc biệt là xác suất nghẽn burst trong mạng. Chúng tôi đề xuất một mô hình mô phỏng mạng chuyển mạch burst quang có tên OBSWDM-Simu được triển khai trên OMNeT++. Mô hình OBSWDM-Simu cho phép mô phỏng các giao thức điều khiển trong mạng burst quang tốc độ cao có xét đến ảnh hưởng của các hiệu ứng vật lý. Các mô hình phân tích mạng chuyển mạch busrt quang dựa trên lý thuyết hàng đợi cũng được ra và so sánh với kết quả mô phỏng thực hiện bởi mô hình OBSWDM-Simu.
Từ khóa: Burst quang. M/M.w/w, OMNeT++.
2. MỘT GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CƠ CHẾ ĐỊNH TUYẾN DSR DỰA TRÊN TÁC TỬ DI ĐỘNG TRONG MẠNG MANET/ Cung Trọng Cường, Võ Thanh Tú, Nguyễn Thúc Hải// Tin học & điều khiển học.- 2013.- Tập 29 Tháng 1.- Tr. 31-42.
Nội dung: Bài báo phân tích về hoạt động của các cơ chế định tuyến AODV, DSR trong mạng tùy biến không dây. Từ đó, đề xuất một cơ chế định tuyến mới MAR-DSR dựa trên tác tử di dộng để nâng cao hiệu năng mạng trong môi trường có mật độ lớn và độ di động cao. Tập trung chính vào việc cải tiến cơ chế cập nhật trạng thái thích nghi và khả năng phán đoán đường đi của mỗi nút. Cơ chế định tuyến sử dụng tác tử được thực hiện trong bài báo là MAR-DSR, được cài đặt trên OMNet++ cho kết quả đánh giá hiệu năng so với các giải thuật chuẩn DSR.
Từ khóa: Cơ chế định tuyến DSR, AODV, MAR-DSR. Tác tử di động. Mạng manet.
3. MỘT LƯỢC ĐỒ THỦY VÂN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ VỚI DỮ LIỆU PHÂN LOẠI/ Lưu Thị Bích Hương, Bùi Thế Hồng// Tin học & điều khiển học.- 2013.- Tập 29 Tháng 1.- Tr. 92-103.
Nội dung: Thủy vân là một trong các giải pháp hữu hiệu dùng để bảo vệ bản quyền và sự toàn vẹn cho các cơ sở dữ liệu quan hệ trong môi trường internet. Trong bài báo tác giả đề xuất một lược đồ thủy vân mới có thể phát hiện và khoanh vùng các giả mạo trong các cơ sở dữ liệu quan hệ với dữ liệu phân loại. Kỹ thuật thủy vân này không làm thay đổi giá trị trong các bộ cơ sở dữ liệu mà chỉ thay đổi một cách bí mật và an toàn thứ thự của các bộ trong các cơ sở dữ liệu. 
Từ khóa: Lược đồ thủy vân.
4. PHÂN TÍCH GIAO THỨC CHUYỂN TIẾP TRONG HỆ THỐNG LTE – ADVANCED/ Trần Thị Lan, Trịnh Quang Khải, Đỗ Trọng Đại// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013.- Số kỳ 1 tháng 11.- Tr. 30-35.
Nội dung: Bài báo trình bày công thức tính toán SER của hai giao thức chuyển tiếp DF và AF trong hệ thống LTE – Advanced. 
Từ khóa: Giao thức chuyển tiếp. Hệ thống LTE – Advanced.
5. VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN INTERNET TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, INTERNET Ở VIỆT NAM/ Nguyễn Hồng Thắng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 7 .- Tr. 11-16.
Nội dung: Đề cập đến vai trò của tài nguyên internet (tên miền internet, tên miền quốc gia.VN, địa chỉ IPv4, IPv6…) trong việc phát triển hạ tầng internet một cách bền vững, cung cấp dịch vụ trực tuyến an toàn, tin cậy hỗ trợ thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.
Từ khóa: Tài nguyên internet. Hạ tầng công nghệ thông tin.
6. XÂY DỰNG KHUNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN CHO CÁC NGÀNH QUỐC GIA/ ThS. Lê Thị Như Xuân và các cộng sự// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 7 .- Tr. 46-51.
Nội dung: Điều quan trọng trong quản lý chất lượng thông tin là sự hiểu biết các tiêu chuẩn về thông tin, dữ liệu và dữ liệu đặc tả để áp dụng cho việc xây dựng kho thông tin, dữ liệu, dữ liệu đặc tả ngành/quốc gia. Bài báo trình bày các khái niệm và ý tưởng triển khai khung quản lý chất lượng thông tin, dữ liệu cho ngành/quốc gia để tạo ra kho thông tin, dữ liệu dùng chung cho ngành/quốc gia. 
Từ khóa: Khung quản lý chất lượng thông tin.
3. CƠ KHÍ

1. KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC CỦA BỀ MẶT PHỨC TẠP TRONG KỸ THUẬT CƠ KHÍ/ Hoàng Vị, Vũ Như Nguyệt// Cơ khí Việt Nam- 2013.- Số 6.- Tr. 13-16.
Tóm tắt: Tạo hình bề mặt chi tiết đạt độ chính xác cao đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật cơ khí. Phân tích tính toán thiết kế là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình tạo hình một sản phẩm, đối với chi tiết có các yếu tố hình học khó xác định. Sở dĩ như vậy là vì nó quyết định độ chính xác kích thước, hình dáng và chất lượng bề mặt gia công. Bài báo nói về vấn đề phân tích thiết kế và khảo sát các bề mặt chi tiết hình học phức tạp. Việc khảo sát với sự hỗ trợ của phần mềm MasterCam và MatLab. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra giải thuật để xác định được các thông số hình học của bề mặt. Các kết quả này là cơ sở quan trọng cho quá trình ứng dụng công nghệ CAD/CAM-CNC gia công các bề mặt phức tạp trong kỹ thuật. Thêm vào đó, các kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng trong quá trình đào tạo và hỗ trợ cho việc lập chương trình gia công của quá trình sản xuất hiện đại.
Từ khóa: Hình học. Kỹ thuật cơ khí.
2. MÔ PHỎNG ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG MỘT SỐ CHI TIẾT CỦA MÁY KÉO NÉN VẠN NĂNG CẤP TẢI 300KN/ Lương Hồng Sâm, Trần Hữu Trọng// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 12.- Tr. 79-82.
Nội dung: Bài báo giới thiệu kết quả mô phỏng ứng suất và biến dạng của một số chi tiết chịu lực quan trọng trong máy kéo nén vạn năng cấp tải 300kN mà tác giả thiết kế, chế tạo đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho việc học tập, nghiên cứu khoa học và sản xuất.
Từ khóa: Máy thí nghiệm vạn năng. Điều khiển tự động.
3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT LỖ TRỤ KHI DOA TRÊN MÁY TIỆN/ Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thọ Sơn// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 8.- Tr. 11-14.
Nội dung: Bài báo tác giả xây dựng mô hình toán học thông qua việc nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của ba thông số vận tốc cắt (V), lượng chạy dao (S), và chiều sâu cắt (t), đến độ nhám bề mặt lỗ trụ khi doa trên máy tiện 1K62. Để có được kết quả đó tác giả đã tiến hành doa thép ống C35 trên máy tiện 1K62 với các giá trị thông số đầu vào V,S,t lần lượt thay đổi trong giới hạn xác định. Sau khi gia công, chi tiết được đo độ nhám bề mặt (Ra) bằng máy Mitutoyo SJ – 400. Xử lý số liệu đo được, theo phương pháp qui hoạch thực nghiệm trực giao, tác giả xây dựng phương trình quan hệ của Ra với V,S,t. Tác giả đã dùng phần mềm Matlab xây dựng độ thị 3D biểu diễn mối quan hệ của Ra với V,S và t.
Từ khóa: Chế độ cắt. Doa trên máy tiện.
4. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN LƯỢNG MÒN DAO KHI GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY CNC/ Lê Như Trang, Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Tình// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 9.- Tr. 33-36.
Nội dung: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ cắt khi gia công trên máy phay CNC KIRA VTC 40b đến lượng mòn dao. Dựa vào các kết quả thực nghiệm, nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình toán học biểu diễn mối quan hệ giữa các thông số chế độ cắt và thời gian gia công đến lượng mòn dao, từ đó lập trình cho máy CNC tự động bù lượng mòn dao theo thời gian nhằm nâng cao chất lượng gia công.
Từ khóa: Máy phay CNC KIRA VTC 40b. Dao.
5. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CƯỜNG ĐỘ DÒNG HÀN VÀ CHIỀU DÀI HỒ QUANG ĐẾN SỰ HÒA TAN KIM LOẠI CƠ BẢN VÀO MỐI HÀN KHI HÀN BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA BỘT/ Ngô Hữu Mạnh, Bùi Văn Hạnh, Nguyễn Thúc Hà// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 11.- Tr. 22-26.
Nội dung: Kim loại cơ bản tham gia vào mối hàn có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng mối hàn. Khi hàn đắp, hạn chế sự tham gia của kim loại cơ bản vào mối hàn sẽ làm tăng chất lượng mối hàn và tiết kiệm vật liệu quý. Với các phương pháp hàn truyền thống, mức độ tham gia của kim loại cơ bản vào mối hàn thường nằm trong khoảng 10÷30%. Tỷ lệ này phụ thuộc vào các yếu tố công nghệ hàn, chế độ hàn và quy trình hàn. Vì vậy, ứng dụng công nghệ hàn plasma bột là  một giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế sự tham gia kim loại cơ bản vào mói hàn. Trong bài báo, tác giả tập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của cường độ dòng hàn( In) và chiều dài hồ quang (Lc) đến sự tham gia của kim loại cơ bản vào mối hàn thép các bon bằng công nghệ hàn plasma.
Từ khóa: Hàn. Công nghệ Plasma bột.
6. NGHIÊN CỨU ĐỘ BỀN BÁM DÍNH CỦA LỚP PHUN PHỤC HỒI VỚI KIM LOẠI NỀN CHI TIẾT TRỤC BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN NỔ/ Đinh Văn Chiến, Phạm Văn Liệu// Cơ khí Việt Nam .- 2013.- Số 1,2.- Tr. 23-29.
Nội dung: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu độ bền bám dính của lớp phủ bột Cr20Ni trên mẫu và trên chi tiết trục cam xe tải. Nghiên cứu thiết kế chế tạo đồ gá súng phun bảo đảm các thông số tốc độ dịch chuyển cho đầu phun và khoảng cách phun. Tiến hành phun và độ bền bám dính của lớp phủ. Kết quả khẳng định độ bền bám dính đảm bảo độ bền chất lượng phục hồi chi tiết.
Từ khóa: Phủ bột Cr20Ni. Phương pháp phun nổ.
7. NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT MỘT SỐ THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG PHANH DẪN ĐỘNG KHÍ NÉN LẮP TRÊN XE TẢI SẢN XUẤT LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM/ Trần Văn Quyết, Dương Ngọc Khánh// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 7.- Tr. 21-27.
Nội dung: Bài báo này, tiến hành mô phỏng hệ thống phanh dẫn động khí nén trên ô tô tải được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. Sau đó, mô hình phỏng được sử dụng để khảo sát ảnh hưởng của một số thông số kết cấu tới khả năng làm việc của hệ thống. Từ đó, đưa ra các thông số kết cấu tối ưu, phù hợp với hệ thống phanh dẫn động khí nén trang bị trên xe tải. Đây có thể coi là một bước quan trọng trong quá trình tính toán thiết kế và tiến tới chế tạo hệ thống phanh dẫn động khí nén cho các xe tải được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.
Từ khóa: Phanh dẫn động khí nén. Xe tải.
8. NGHIÊN CỨU LUYỆN THÉP CACBON TỪ SẮT XỐP MIREX/ Trần Công Thức, Đinh Bá Trụ// Cơ khíViệt Nam.- 2013.- Số 4.- Tr. 29-32.
Nội dung: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu luyện một số mác thép cacbon thấp dùng làm lõi que hàn từ nguyên liệu sắt xốp MIREX. Sắt xốp là một nguyên liệu mới dùng để luyện thép, được sản xuất bằng công nghệ hoàn nguyên trực tiếp quặng sắt ở trạng thái rắn. Bài báo cũng trình bày kết quả nghiên cứu thiết lập quy trình công nghệ luyện thép từ sắt xốp. Thành phần và tính năng 3 mác thép được nấu luyện đạt tiêu chuẩn. Từ đó, đã khẳng định khả năng sử dụng sắt xốp RIREX để làm nguyên liệu luyện thép chất lượng cao với thành phần cacbon thấp, hàm lượng P,S thấp, tính chất cơ học vượt trội so với thép có thành phần tương tự. Thép có thể sử dụng làm dây thép lõi que hàn, thay thế ngoại nhập.
Từ khóa: Luyện thép cacbon. Sắt xốp Mirex.
9. NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ LIÊN KẾT HÀN GIÁP MỐI MỘT PHÍA BẰNG QUÁ TRÌNH HÀN AUTO-FCAW/ Vũ Văn Ba, Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Vũ Đình Toại// Cơ Khí Việt Nam.- 2013.- Số 12.- Tr. 21-26.
Nội dung: Bài báo nghiên cứu mô phỏng trường nhiệt độ liên kết hàn giáp mối một phía nhiều lớp, ở vị trí đứng bằng quá trình hàn tự động hồ quang dây lõi thuốc. Trong nghiên cứu này, sử dụng SYSWELD 2010 mô phỏng và phân tích trường nhiệt độ mối hàn nhiều lớp.  Và kết luận quá trình các bước mô phỏng số liên kết hàn tổng đoạn gồm sự luyện kim và các điều kiện nguồn nhiệt, xây dựng mô hình lưới liên kết hàn bằng Visual – Mesh. Mục đích nghiên cứu này nhằm xác định các thông số công nghệ hàn hợp lý trước khi làm thí nghiệm trên mô hình thật.
 Từ khóa: Hàn AUTO-FCAW.
10. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC CẮT ĐẾN SAI SỐ GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC 3 TRỤC; ÁP DỤNG GIẢI THUẬT BACK – PROPAGATION MÔ PHỎNG SAI SỐ GIA CÔNG DO LỰC CẮT TRÊN MAY CNC 3 TRỤC/ Trần Quý Cao// Cơ khí Việt Nam- 2013.- Số 6.- Tr. 68-71.
Nội dung: Thực tế sai số gia công của máy công cụ một phần do lực cắt gây nên. Sai số do lực cắt gây nên. Sai số do lực cắt là sai số hệ thống có thể mô tả bằng mô hình toán học. Bài toán trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sai số của do lực cắt gây nên máy CNC trục, áp dụng mạng nơ – ron và giải thuật back – propagation nhằm mô phỏng sai số gia công do lực cắt gây nên. Kết quả mô phỏng có thể được áp dụng vào thực tế để bù offline trong quá trình gia công trên máy công cụ CNC 3 trục.
Từ khóa: Máy CNC 3 trục. Giải thuật Back – Propagation.
11. NGHIÊN CỨU TÍNH VẬT LIỆU BIMETAL THÉP CÁC BON – HỢP KIM NI67CR18SI5B4 SAU PHUN PHỦ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PLASMA/ Hà Minh Hùng, Trần Văn Dũng, Phan Thạch Hỗ// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 1,2.- Tr. 43-51.
Nội dung: Bài báo giới thiệu về kết quả nghiên cứu đặc tính chất của vật liệu bimetal thép các bon – hợp kim Ni67Cr18Si5B, nhận được bằng phương pháp phun plasma tại vùng biên giới liên kết 2 lớp, nhằm mục tiêu ứng dụng cho việc phục hồi các chi tiết máy có dạng hình trụ sau khi bị mài mòn. Tính chất của vật liệu lớp phủ được khảo sát bằng phương pháp kim tương học và phân tích SEM-EDX nhằm mục đích xác định sự khác nhau của mối liên kết kim loại được hình thành giữa các lớp phủ với kim loại nền thông qua hai chế độ phun bột hợp kim trực tiếp vào chi tiết trục và thông qua một lớp lót công nghệ trung gian.
Từ khóa: Vật liệu Bimetal. Phun phủ Plasma.
12. NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ MÁY PHAY CNC/ Trương Văn Hợi, Nguyễn Trọng Doanh// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 1,2.- Tr. 87-91.
Nội dung: Thiết kế máy CNC là vấn đề quan trọng phải nghiên cứu, bởi vì các nghiên cứu trong lĩnh vực này chưa đáp ứng được việc làm chủ công nghệ CNC. Cốt lõi của máy CNC là các trục chuyển động và hệ thống điều khiển CNC. Thiết kế máy CNC chính là thiết kế hệ thống điều khiển cho các trục chuyển động chính của máy.
Từ khóa:  Thiết kế. Máy phay CNC.
13. NGHIÊN CỨU XÁC LẬP MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘ NHÁM BỀ MẶT VỚI CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ KHI GIA CÔNG MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU CÓ TÍNH DẺO TRÊN MÁY TIỆN CNC/ Nguyễn Chí Công// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 1,2.- Tr. 59-64.
Nội dung: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm quan hệ giữa độ nhám bề mặt  với các thông số công nghệ khi cắt gọt các hợp kim đồng la tôn 62,  Д16T,AlMg2, thép không gỉ SU201, SUS304 trên máy tiện CNC PLG42. Dựa trên cơ sở lý thuyết kết hợp với thực nghiệm 6 mác hợp kim trên, từ các số liệu thực tế đo đạc trên máy đo độ nhám POCKETSURF của Mỹ, bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm đưa ra được hàm toán mô tả mối quan hệ giữa độ nhám bề mặt với các thông số chế độ cắt trên máy tiện CNC PLG42. 
Từ khóa: Vật liệu dẻo. Máy tiện CNC.
14. PHÁT TRIỂN BUỒNG CHÁY ĐẲNG TÍCH DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỰ CHÁY DIESEL/ Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Khắc Huân// Cơ khí Việt Nam- 2013.- Số 6.- Tr. 43-50.
Nội dung: Bài báo này tập trung mô tả việc phát triển mô tả việc buồng cháy đẳng tích nhằm phục vụ công việc thiết kế, chế tạo mô hình buồng cháy. Buồng cháy đẳng tích được phát triển nhằm việc mô phỏng sự cháy trong động cơ diesel. Bằng việc thay đổi điều kiện môi chất và quá trình phun, ta có thể mô phỏng được các ảnh hưởng của áp suất, nhiệt độ, thành phần ôxy (EGR), quá trình hình thành và phát triển tia phun, quá trình hòa trộn lên đặc tính.
Từ khóa: Buồng cháy đẳng tích. Cháy diesel.
15. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA VẬN TỐC CẮT TRÊN MÁY CẮT DÂY CNC ĐẾN ỨNG SUẤT DƯ BỀ MẶT CỦA KHUÔN DẬP NGUỘI SỬ DỤNG NHIỄU XẠ TIA X/ Lê Chí Cường, Đặng Thiện Ngôn// Cơ khí Việt Nam- 2013.- Số 6.- Tr. 33-38.
Nội dung: Ứng suất dư tồn tại trên bề mặt thép SKD11 dùng làm khuôn dập nguội ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của khuôn. Khi gia công bằng máy cắt dây CNC, vận tốc cắt có ảnh hưởng lớn đến ứng suất dư. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sự liên quan giữa vận tốc cắt và ứng suất dư sử dụng nhiễu xạ X quang. Kết quả cho thấy vận tốc lớn hơn 200 xung/ms ứng suất dư có xu hướng ổn định, và chiều dày lớp đúc lại là nhỏ nhất.
Từ khóa: Khuôn dập nguội. Máy cắt dây CNC. Nhiễu xạ X-quang.
16. PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KHUNG MÁY ĐỘT CNC/ Hoàng Vĩnh Sinh, Vũ Đình Minh, Nguyễn Văn Quân// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 7.- Tr. 35-41.
Nội dung: Lựa chọn phương án thiết kế khung máy đột CNC phù hợp sẽ không chỉ đảm bảo các đặc tính kỹ thuật của máy đến đặc tính của máy, tính khả thi chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và lợi ích của người sử dụng máy. Phương án lựa chọn sẽ là phương án có lợi ích cao nhất cho người chế tạo và người sử dụng dựa trên sự dánh giá từng chỉ tiêu nêu trên cũng như xét đếm mức độ quan trọng của mỗi chỉ tiêu này.
Từ khóa: Thiết kế. Máy đột CNC.
17. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TRƯỜNG ĐỀ TÁCH DẦU RA KHỎI NƯỚC BIỂN CÓ NHIỄM DẦU/ Phạm Hữu Tân, Nguyễn Đại An, Trần Hữu Long// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 1,2.- Tr. 30-36.
Nội dung: Bài báo này đưa ra một phương pháp mới để phân tích dầu ra khỏi nước biển có nhiễm dầu, là phương pháp phân ly bằng điện từ trường. Phương pháp này dựa trên sự khác nhau về độ dẫn điện giữa dầu và nước biển, lực để phân tách dầu bằng lực điện từ. Phương pháp có ưu điểm  là ảnh hưởng rất nhỏ đến tác động của môi trường biển và tốc độ phân tách dầu rất cao.
Từ khóa: Điện từ trường. Nước nhiễm dầu.
18. THIẾT KẾ MÔ HÌNH CABIN TẬP LÁI XE Ô TÔ PHẦN CƠ – ĐIỆN/ Nguyễn Bá Hải// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 5.- Tr. 32-36.
Nội dung: Nghiên cứu này, tập trung vào thiết kế phần cơ khí - điện của một mô hình cabin lái ô tô và lựa chọn được các thành phần điện – điện tử cho mô hình đã thiết kế như các cảm biến đo góc xoay vô lăng, cơ cấu chấp hành để tạo cảm giác lái, card giao tiếp máy tính để thu thập dữ liệu từ các cảm biến và điều khiển cơ cấu chấp hành với máy tính,v.v. Bài báo cũng trình bày những nghiên cứu tổng quan về cabin tập lái như lịch sử hình thành, những khó khăn đặt ra trong khi thiết kế cabin điện tử. Thiết kế trong nghiên cứu này và những thiết bị đã được lựa chọn sẽ giúp đưa ra được một giải pháp giá thành thấp cho việc phát triển cabin tập lái ở Việt Nam.
Từ khóa: Thiết kế cabin. Cơ – điện.
19. TÍNH TOÁN MÔ MEN HỆ ROBOT DƯ DẪN ĐỘNG CÓ LIÊN KẾT PHI HOLONOM/ Chu Anh Mỳ// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 4.- Tr. 33-37.
Nội dung: Bài báo trình bày phương pháp xác định quy luật mô men dẫn động các khớp của hệ tay máy n khâu tích hợp trên mô đun di động. Với đầu vào là qui luật chuyển động cho trước khâu công tác, các phương trình liên kết phi holonom, các phương trình phân vi phân chuyển động của hệ. Vấn đề được giải quyết hiệu quả thông qua lý thuyết cơ học hệ nhiều vật và một số kĩ thuật tính toán, lập trình.
Từ khóa: Mô men hệ Robot.
20. TÍNH TOÁN SAI SỐ ĐIỀU KHIỂN HÌNH ĐỘNG HỌC CỦA TRUNG TÂM PHAY CNC NĂM TRỤC KIỂU PSK/ Vũ Văn Cường// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 9.- Tr. 64-70.
Nội dung: Nội dung bài báo trình bày tính toán sai số điều khiển hình động học của trung tâm phay CNC năm trục kiểu PSK bằng cách dùng phần mềm Matlad, để lập trình tính toán và đưa ra các sai số điều khiển hình động học với một số bề mặt điển hình.
Từ khóa: Máy CNC 5 trục. Tính toán sai số. Phần mềm Matlad.
21. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY CẮT PLASMA CNC/ Đặng Quốc Hùng// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 3.- Tr. 22-26.
Nội dung: Đề tài “Tính toán thiết kế chế tạo máy cắt Plasma” trình bày việc thiết kế chế tạo hoàn chỉnh máy cắt Plasma thông thường, đồng thời có những cải tiến mới trong việc sử dụng các công cụ phần mềm Mạch nhằm điều khiển máy cắt Plasma, với những cải tiến này máy cắt Plasma CNC đã tăng được độ chính xác gia công và giảm đáng kể các thao tác của người điều khiển.
Từ khóa: Máy cắt Plasma CNC.
22. TỰ TỐI ƯU CHẾ ĐỘ CẮT GỌT TRONG QUÁ TRÌNH GIA CÔNG/ Trần Ngọc Hiền, Bùi Văn Hưng, Châu Mạnh Quang// // Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 8.- Tr. 35-41.
Nội dung: Trình bày kỹ thuật điều khiển và giám sát chất lượng ngay trong quá trình gia công với áp dụng khoa học công nghệ thông tin nhằm loại bỏ sự cần thiết và yêu cầu chi phí cao của kiểm tra sau gia công. Nhằm chứng minh tính hiệu quả của hệ thống được đề xuất, chất lượng gia công liên quan tới mòn dao đã được nghiên cứu, và cơ chế tự tối ưu chế độ cắt tương ứng với lượng mòn dao đã được đề xuất. Thuật toán mạng nơ ron nhân tạo đã được áp dụng để chuẩn đoán lượng mòn dao và xác định chế độ cắt mới tương ứng với lượng mòn dao để đảm bảo chất lượng gia công.
 Từ khóa: Chế độ cắt gọt.
23. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA FEEDRATE SỬ DỤNG PHẦN MỀM VERICUT ĐỂ ỔN ĐỊNH LỰC CẮT KHI PHAY CNC/ Đỗ Tiến Lập, Đồng Văn Kiên// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 12.-Tr. 32-37.
Nội dung: Bài báo trình bày nghiên cứu về vấn đề ổn định lực cắt khi phay CNC trong các nguyên công hoàn thiện những bề mặt không gian 3 chiều phức tạp bằng tối ưu hóa lượng tiến dao. Bên cạnh đó, bài báo cũng giới thiệu về việc xây dụng mô hình đo và cách thức xác định, khảo sát lực cắt khi phay CNC, khi ứng dụng phương pháp tối ưu hóa feedrate.
Từ khóa: Tối ưu hóa FEEDRATE. Phần mềm VERICUT. Phay CNC.
24. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH KHI DẬP THỦY TĨNH CHI TIẾT CẦU ĐƯỜNG KÍNH 50MM TỪ PHÔI TẤM/ Lê Trung Kiên, Phạm Văn Nghệ// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 7.- Tr. 11-15.
Nội dung: Công nghệ sản xuất tiên tiến là cơ sở của ngành Công nghiệp hiện đại. Công nghệ dập thủy tĩnh là một hướng nghiên cứu và ứng dụng trong ngành công nghệp sản xuất ô tô, xe máy. Trong quá trình này, cháy chất lỏng tác dụng lên phôi tấm làm biến dạng theo hình dạng của cối. Bài báo trình bày phương pháp xác định và phân tích tác động của các thông số tạo hình quan trọng đến khả năng hình thành chi tiết. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình tạo hình chi tiết được xác định qua việc nghiên cứu trạng thái ứng suất, biến dạng tại các vùng nguy hiểm bằng phương pháp mô phỏng số. Các giá trị định lượng thu được nhờ mô phỏng số được cài đặt trong quá trình thực nghiệm nhằm xác định miền làm việc của các thông số công nghệ. Thí nghiệm được tiến hành trên Latong A70 tấm dầy 0,8mm. Kết quả thực nghiệm sẽ được ứng dụng để sản xuất các chi tiết dạng tấm có hình dạng phức tạp được chất lượng và hiệu quả.
Từ khóa: Dập thủy tĩnh. Phôi tấm.

4. DU LỊCH

1. AN TOÀN, AN NINH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH/ Nguyễn Văn Lưu// Du lịch Việt Nam.- 2013.- Số 11.- Tr. 32-33.
Nội dung: Du lịch Việt Nam đang tăng trưởng tốt, được đánh giá là điểm đến an toàn và thân thiện. Để duy trì phát triển hình ảnh tốt đối với du khách quốc tế và nội địa, tiếp tục giữ được đà tăng trưởng cao như hiện nay, bên cạnh việc định hướng khai thác thị trường phù hợp, tăng cường xúc tiến quảng bá, đảm bảo chất lượng sản phẩm, thì việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách tại các điểm du lịch trong cả nước, đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Từ khóa: An toàn du lịch.
2. BÀN VỀ ĐIỂM NHẤN THU HÚT/ Trần Thị Minh Hòa, Đặng Trần Thảo// Du lịch Việt                                                          Nam.- 2013.- Số 12.- Tr. 28-29.
Nội dung: Bài báo trình bày về điểm nhấn thu hút, xây dựng hình ảnh cho điểm đến. Xác định điểm nhấn thu hút và một vài ứng dụng cho Du lịch Việt Nam.
Từ khóa: Điểm đến du lịch.
3. BÀN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH/ TS. Trịnh Xuân Dũng// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .-                                                                               Tr. 26-27.
Nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa các cơ sở cung ứng sản phẩm cho khách du lịch trong quá trình đi du lịch: tính chất vô hình, tính không thể lưu trữ, tính phối hợp đồng bộ trong dịch vụ du lịch. Tài nguyên và sản phẩm du lịch.
Từ khóa: Sản phẩm du lịch. Dịch vụ du lịch.
4. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG/ Trương Văn Đạt, Phạm Ngọc Bách// Du lịch Việt Nam.- 2013.- Số 12.- Tr. 14-15.
Nội dung: Xác định nhóm giải pháp về bảo vệ môi trường du lịch: giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của tài nguyên thiên nhiên môi trường đối với hoạt động du lịch; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để kiểm soát các vấn đề môi trường; áp dụng biện pháp khuyến khích đối với hoạt động du lịch thân thiện của môi trường.
Từ khóa: Du lịch bền vững.
5. CẤU TRÚC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH VIỆT NAM/ Đỗ Cẩm Thơ// Du lịch Việt Nam.- 2013.- Số 3.- Tr. 34-36.
Nội dung: Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 xác định việc phát triển thương hiệu du lịch là một trong những trọng tâm quan trọng để phát triển tập trung, nâng cao tính chuyên nghiệp và năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam trong bối cảnh phát triển du lịch và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Từ khóa: Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam. Thương hiệu du lịch.
6. CHUYÊN NGHIỆP HÓA XÚC TIẾN QUẢNG BÁ DU LỊCH/ ThS. Trần Dũng Hải// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 21-22.
Nội dung: Trình bày đặc tính của xúc tiến, quảng bá du lịch, những bất cập. Những giải pháp để nâng cao chất lượng xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước ta.
Từ khóa: Quảng bá du lịch.
7. DI SẢN VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠO SỨC HẤP DẪN CHO SẢN PHẨM DU LỊCH/ Hà Văn Siêu// Du lịch Việt Nam.- Số 10.- Tr. 23-24,51.
Nội dung: Giá trị di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam có sức hấp dẫn du lịch, sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa Phật giáo, để trở thành sản phẩm du lịch có thương hiệu. 
Từ khóa: Phật giáo. Du lịch tâm linh.
8. DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT: DANH THẮNG YÊN TỬ/ Thủy Trần// Quê hương.- 2013.- Số 240.- Tr. 10-11.
Nội dung: Khu di tích danh thắng Yên Tử bao gồm một hệ thống chùa, am, tháp và rừng cây cổ thụ hòa quyện bởi cảnh vật thiên nhiên, nằm rải rác từ dốc Đỏ đến núi Yên Tử theo chiều cao dần. Từ xưa, núi rừng Yên Tử đã nổi tiếng là cảnh đẹp ngoạn mục và được liệt vào Danh sơn đất Việt.
Từ khóa: Di tích quốc gia. Yên Tử.
9. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ/ Trần Trí Dũng, Lê Thị Phương Anh// Du lịch Việt Nam.- 2013.- Số 1+2.- Tr. 136-137.
Nội dung: Mặc dù những năm gần đây kinh tế thế giới không mấy sáng sủa nhưng số khách du lịch quốc tế vẫn tăng trưởng mạnh hằng năm. Lượng khách du lịch quốc tế vẫn tăng trưởng hầu hết không bị gián đoạn, từ 277 triệu lượt khách năm 1980 lên 528 triệu lượt khách năm 1995, 940 triệu lượt năm 2010 và 983 triệu lượt khách vào năm 2011 và 1 tỷ lượt khách năm 2012...
Từ khóa: Du lịch. Du khách quốc tế.
10. ĐÀO TẠO DU LỊCH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC/ Hoàng Văn Thái// Du lịch Việt Nam.- 2013.- Số 9.- Tr. 17-18,20.
Nội dung: Nhằm góp phần gắn kết sản phẩm đào tạo của nhà trường với những năng lực học sinh sinh viên cần có trong cuộc sống, trong thực tiễn công việc tại doanh nghiệp du lịch, khách sạn sau khi tốt nghiệp, bài viết giới thiệu khái quát và đề xuất hướng vận dụng phương pháp đào tạo nhân lực theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam.
Từ khóa: Du lịch. Đào tạo tiếp cận năng lực.
11. ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH/ Trần Văn Long// Du lịch Việt Nam.- 2013.- Số 9.- Tr. 30-31.
Nội dung: Bài báo nêu thực trạng đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành du lịch.
Từ khóa: Du lịch. Ngoại ngữ chuyên ngành.
12. ĐUA NGỰA THỒ - TRÒ CHƠI ĐỘC ĐÁO, ĐẶC SẮC VÙNG CAO/ Cảnh Tiên// Quê hương.- 2013.- Số 243.- Tr. 14-16.
Nội dung: Lễ hội đặc sắc này không chỉ thể hiện nét hoang sơ, mộc mạc của một trò chơi truyền thống vùng cao mà cách chơi của nó cũng mang đậm tinh thần thượng võ của dân tộc.
Từ khóa: Đua ngựa thồ. Trò chơi dân gian.
13. GỐM LÀNG NGÒI NÉT ĐẸP VĂN HÓA DÂN TỘC HIỆN SINH/ Hương Thảo// Quê hương.- 2013.- Số 243.- Tr. 12-13.
Nội dung: Gốm làng Ngòi là kết tinh của đam mê văn hóa nghệ thuật, sự cần mẫm và tình yêu quê hương, đất nước, yêu nền văn hóa dân gian cùng đôi bàn tay tài hoa sáng tạo của nghệ nhân.
Từ khóa: Gốm làng Ngòi.
14. HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỰC ĐỘ HẤP DẪN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH QUỐC GIA/ Trần Nữ Ngọc Anh, Nguyễn Hương Giang// Du lịch Việt Nam.- 2013.- Số 12.- Tr. 36-37
Nội dung: Phương pháp nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn của điểm đến du lịch quốc gia; hiệu quả mang lại từ hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn của các điểm du lịch quốc gia tại Việt Nam.
Từ khóa: Du lịch quốc gia. Đánh giá mức độ hấp dẫn.
15. KẾ HOẠCH MARKETING VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU KHU DU LỊCH SINH THÁI MĂNG ĐEN/ TS. Đỗ Cẩm Thơ// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 12-13, 25.
Nội dung: Khu du lịch Măng Đen trong chiến lược phát triển sản phẩm vùng Tây Nguyên, thực trạng và khả năng phát triển sản phẩm du lịch Măng Đen, kế hoạch marketing du lịch địa phương.
Từ khóa: Khu du lịch sinh thái Măng Đen. Marketing.
16. LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUẢNG BÁ CHO ẨM THỰC VIỆT?/ Diệu Linh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 08 .- Tr. 50-51.
Nội dung: Việt Nam có nhiều món ăn truyền thống hương vị thơm ngon, được du khách rất ưa chuộng. Tuy nhiên để trở thành một trong những yếu tố hấp dẫn du khách, thậm chí thành những sản phẩm du lịch độc đáo, ẩm thực Việt Nam đang cần sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Bài viết trình bày một số giải pháp để tạo thương hiệu cho ẩm thực Việt Nam.
Từ khóa: Ẩm thực Việt Nam. Marketing.
17. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DU LỊCH VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN DU KHÁCH/ Phạm Trương Hoàng// Du lịch Việt Nam.-2013.- Số 7.- Tr. 28-29,37.
Nội dung: Du lịch Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, mở rộng cánh cửa, thâm nhập sâu vào cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Cơ hội không ít nhưng thách thức còn rất nhiều, để xây dựng một hệ thống, một ngành công nghiệp du lịch có sức cạnh tranh quốc tế, chuyên nghiệp và nhiều sáng tạo.
Từ khóa: Du lịch Việt Nam. Năng lực cạnh tranh.
18. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỂM ĐẾN/ Trần Dũng Hải// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 46-47.
Nội dung: Trình bày vị thế của điểm đến trong hoạt động du lịch, chất lượng điểm đến. Giải pháp nâng cao chất lượng điểm đến của du lịch Việt Nam.
Từ khóa: Điểm đến du lịch. Chất lượng.
19. NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM DU LỊCH CÔNG CỘNG/ ThS.Phạm Thị Duyên Anh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 08 .- Tr. 38-40.
Nội dung: Bài viết chia sẻ một số thông tin cơ bản về đặc điểm thị trường, xu hướng phát triển, chiến lược quảng bá cho sản phẩm du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng, đồng thời đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến quảng bá đối với các sản phẩm du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng ở Việt Nam.
Từ khóa: Du lịch công cộng. Sản phẩm du lịch.
20. NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH/ Trần Dũng Hải// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 28-54.
Nội dung: Trình bày tổng thể về chương trình du lịch, thực trạng kinh doanh tour du lịch ở Việt Nam, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tour du lịch.
Từ khóa: Chương trình du lịch. Kinh doanh du lịch. 
21. NÉT ĐẸP VĂN HÓA VIỆT: XIN CHỮ VÀ CHO CHỮ ĐẦU NĂM/ Hương Thảo// Quê hương.- 2013.- Số 240.- Tr. 16-17.
Nội dung: Một năm mới bắt đầu từ mùa Xuân. Tục xin chữ và cho chữ là một nét đẹp, là dấu hiệu của niềm tin, là món quà mang ý nghĩa xã hội, triết học và tâm linh, tạo mối giao lưu văn hóa trong cộng đồng cùng nhau hướng tới cái chân - thiện - mỹ. Đó cùng là một minh chứng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Từ khóa: Văn hóa Việt Nam. Tục xin chữ.
22. NHỮNG YẾU TỐ QUỐC TẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN DU LỊCH VIỆT NAM/ Nguyễn Văn Lưu// Du lịch Việt Nam .-   2013 .- Số 5 .- Tr. 51-52.
Nội dung:  Giao lưu và hội nhập quốc tế diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, nhưng cũng là cuộc đấu tranh gay gắt để bảo tồn tính đa dạng và bản sắc văn hóa dân tộc. Quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế có khả năng tạo ra những biến đổi lớn về diện mạo, đặc điểm, loại hình du lịch; đồng thời, sự bùng nổ của các phương tiện và công nghệ truyền thông, của công nghệ giải trí cũng tạo nên những tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống xã hội và công chúng, kéo theo tác động vào sự phát triển du lịch…
Từ khóa: Du lịch Việt Nam. Hội nhập quốc tế.
23. PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM/ Dương Quế Nhu// Du lịch Việt Nam.- 2013.- Số 11.- Tr. 22-23.
Nội dung: Phát triển du lịch gắn với phát triển phúc lợi xã hội, phát triển du lịch có trách nhiệm đối với môi trường, đối với kinh tế.
Từ khóa: Phát triển du lịch.
24. PHÁT TRIỂN DU LỊCH SÁNG TẠO Ở VIỆT NAM/ Trần Đức Thanh// Du lịch Việt Nam.- 2013.- Số 12.- Tr. 34
Nội dung: Du lịch sáng tạo là loại hình du lịch mới của du lịch văn hóa, tạo cho du khách cơ hội trải nghiệm một cách chủ động vào các hoạt động sáng tạo của địa phương.
Từ khóa: Phát triển du lịch. Du lịch sáng tạo.
25. PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TAM ĐẢO/ Chu Minh Khôi// Du lịch Việt Nam.- 2013.- Số 10.- Tr. 20-21.
Nội dung: Vườn quốc gia Tam Đảo là kho dự trữ các nguồn gen động vật thực vật quý hiếm, đem lại giá trị to lớn trong việc bảo vệ môi trường, phục vụ nghiên cứu khoa học, du lich, nghỉ dưỡng, cung cấp lâm sản, dược liệu,… 
Từ khóa: Tam Đảo. Phát tiển du lịch. Bảo vệ môi trường.
26. SỬ DỤNG INTERNET TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG/ ThS. Dương Quế Nhu, Nguyễn Thị Ngọc Hân// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 6-7.
Nội dung: Trình bày tầm quan trọng của nguồn thông tin internet, phương pháp sử dụng hiệu quả thông tin internet cho phát triển du lịch bền vững.
Từ khóa: Du lịch bền vững. Phát triển du lịch. Internet.
27. TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ TỔNG HỢP CHỈ TIÊU THỐNG KÊ KHÁCH NỘI ĐỊA/ ThS. Trần Thu Phương, Thái Hưng// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 08 .- Tr. 10-11.
Nội dung: Kết quả thực hiện chế độ báo cáo và thực hiện các cuộc điều tra thống kê du lịch đã tạo cơ sở để lập được một số hệ thống số liệu hàng năm phản ánh kết quả hoạt động du lịch, đáp ứng được một phần quan trọng về yêu cầu thông tin nghiên cứu quản lý và hoạch định chính sách cho phát triển du lịch Việt Nam. Bài viết trình bày những bất cập của công tác thống kê du lịch nội địa hiện nay, phương pháp thu thập và tổng hợp số lượt khách du lịch nội địa.
Từ khóa: Thống kê du lịch. Khách nội địa.
28. TIÊU CHÍ NHẬN DẠNG KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA Ở VIỆT NAM/ ThS. Trần Thu Phương, Thái Hưng// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 46-47.
Nội dung: Trình bày các tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa đã được áp dụng ở một số quốc gia, qua đó đề xuất các tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa làm cơ sở xây dựng các phương án điều tra thống kê khách du lịch nội địa tại Việt Nam.
Từ khóa: Khách nội địa.
29. TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ TRONG DU LỊCH/ Phan Thị Thái Hà// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 32-33.
Nội dung: Trong những năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam không ngừng gia tăng, lượng khách nội địa ngày càng nhiều. Năm 2012, Việt Nam lần đầu tiên đón 6,8 triệu lượt khách quốc tế, nhưng vẫn thua kém nhiều so với các nước trong khu vực. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thua kém đó là do công tác tuyên truyền quảng bá thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu sự đầu tư bài bản, tập trung và đồng bộ từ các cấp, đặc biệt là ở nhiều địa phương. Bài báo trình bày về hoạt động tuyên truyền quảng bá và giải pháp thúc đẩy công tác tuyên truyền quảng bá đối với các trung tâm xúc tiến du lịch.
Từ khóa: Du lịch. Marketing. Xúc tiến du lịch.
30. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG/ ThS. Nguyễn Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa, PGS. Nguyễn Văn Thanh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 29-31.
Nội dung: Trên thế giới và trong khu vực, việc xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch đã được chú trọng từ lâu. Du lịch Việt Nam cũng trong xu thế đó. Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu điểm đến quốc gia, việc xây dựng thương hiệu du lịch của từng địa phương ngày càng được chú ý. Bài viết cung cấp các mô hình chiến lược và triển khai xây dựng thương hiệu điểm đến địa phương.
Từ khóa: Xây dựng thương hiệu. Du lịch.
31. XU HƯỚNG NỔI TRỘI CỦA DU LỊCH THẾ GIỚI/ TS. Lê Tuấn Anh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 48-50.
Nội dung: Phân tích một số xu hướng nổi trội của du lịch thế giới theo bốn nhóm nội dung: chính sách liên quan đến phát triển du lịch; đặc điểm của khách du lịch; quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch; phát triển sản phẩm du lịch.
Từ khóa: Chính sách phát triển. Khách du lịch. Marketing. Sản phẩm du lịch.

























5. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ VẬN TỐC CẮT ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT KHI CẮT BẰNG PLASMAS/ Nguyễn Văn Mùi// Cơ khí Việt Nam.- 2013.- Số 8.- Tr. 20-24.
Nội dung: Chuẩn bị phôi bằng cắt Plasmas được dùng phổ biến ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, chất lượng bề mặt phôi chuẩn bị bằng phương pháp cắt này và việc nghiên cứu sự ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt cắt còn hạn chế. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sư ảnh hưởng của cường độ dòng điện và vận tốc cắt đến chất lượng bề mặt cắt. Kết quả thực nghiệm cho thấy mối quan hệ giữa độ cứng, góc nghiêng mặt cắt với cường độ dòng điện và tốc độ cắt.
Từ khóa: Cắt plasmas.
2. CẢM BIẾN ĐO TRỰC TIẾP LƯU TỐC KHỐI LƯỢNG KHÍ GA DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ NHIỆT/ Trịnh Lương Miên// Tự động hóa ngày nay.- 2013.- Số 4.- Tr. 22-24.
Nội dung: Bài viết trình bày rõ thêm về nguyên lý hoạt động và ứng dụng của cảm biến đo trực tiếp lưu tốc khối lường khí gas dựa trên công nghệ nhiệt.
Từ khóa: Cảm biến đo. Công nghệ nhiệt.
3. CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU NGUỒN Z NỐI LƯỚI DÙNG DSP/ Vũ Hoàng Phương, Trần Trọng Minh, Phạm Quang Đăng// Tự động hóa ngày nay.- 2013.- Số 7.- Tr. 30-34.
Nội dung: Nghịch lưu nguồn Z là sơ đồ mạch lực gồm có mạch trở kháng nguồn Z đặt giữa nguồn sơ cấp một chiều và mạch nghịch lưu, có khả năng điều chỉnh được điện áp ra mong muốn khi điện áp đầu vào biến động. Bài báo này trình bày một cấu trúc điền khiển tuyến tính nghịch lưu nguồn Z nối lưới có khả năng ứng dụng cho nguồn phát phân tán, với mạch vòng điều khiển phía xoay chiều được thiết kế làm việc ở chế độ dòng điện. Cấu trúc điều khiển này được kiểm chứng bằng mô hình thí nghiệm, trong đó thuật toán điều khiển được cài đặt vào DSP TMS320F812. Kết quả thí nghiệm chỉ ra khả năng nối lưới của nghịch lưu nguồn Z khi điện áp sơ cấp đầu vào không đủ lớn và trao đổi được công suất với lưới.
Từ khóa: Nghịch lưu nguồn Z. DSP.
4. ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ THAY ĐỔI Ở VÙNG TỐC ĐỘ CAO/ Lê Quốc Dũng//Điện và đời sống.- 2013.- Số 2.- Tr. 18-25.
Nội dung: Động cơ từ trở thay đổi được phát minh cách đây hơn 100 năm. Mặc dù có những ưu điểm như cấu tạo đơn giản, giá thành thấp nhưng do những nhược điểm của nó như mômen đập mạnh, gây tiếng ồn và điều khiển khó khăn mà việc ứng dụng nó trong công nghiệp và đời sống không được chú trọng. Những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỉ 21, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp điện tử, bán dẫn, việc áp dụng các thuật toán điều khiển phức tạp trở nên khả thi. Do vậy trong thời gian này, động cơ từ trở được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Động cơ từ trở là lựa chọn phù hợp cho những ứng dụng yêu cầu tốc độ cao vì cấu tạo rotor chắc chắn cũng như biện pháp điều khiển đơn giản để đưa động cơ lên làm việc ở tốc độ cao. Bài báo này sẽ giới thiệu về một phương pháp điều khiển động cơ từ trở thay đổi ở vùng tốc độ cao.
Từ khóa: Động cơ từ trở.
5. ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ SỬ DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP CÓ XÉT ĐẾN ĐẶC ĐIỂM BÃO HÒA ĐIỆN CẢM/ Trần ngọc Sơn, nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Phùng Quang// Tự động hóa ngày nay.- 2013.- Số 7.- Tr. 16-21.
Nội dung: Nội dung bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu bộ điều khiển tựa phẳng kết hợp với thích nghi trực tuyến điện cảm chính cho hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy phát không đồng bộ nguồn kép (DFG). Thứ nhất, khái niệm hệ phẳng sẽ được làm rõ và chứng minh tính phẳng của DFIG. Thứ hai, một cấu trúc tựa phẳng sẽ được thiết kế theo cấu trúc nối tầng. Cuối cùng, bài báo bổ sung đặc điểm bão hòa điện cảm vào mô hình máy phát điện cùng với việc thiết kế một cấu trúc thích nghi trực tuyến để đối phó với đặc điểm phi tuyến này.
Từ khóa: Điều khiển phi tuyến. Bão hòa điện cảm.
6. GIỚI THIỆU ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO TỪ ỨNG DỤNG THỰC TẾ/ Trần Thức Bút, Lorenz, Otmar// Tự động hóa ngày nay.- 2013.- Số 4.- Tr. 14-18. 
Nội dung: Các giải pháp điều khiển tự động mới, như điều khiển dự báo theo mô hình, làm tăng năng suất, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nhân lực cũng như đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và cần ít sự bảo trì hơn. Trong công nghiệp, điều khiển dự báo là một trong những kỹ thuật điều khiển hiện đại nhất.
Từ khóa: Tiết kiệm năng lượng. Điều khiển tự động.
7. KIỂM SOÁT TẮC NGHẼN TRONG NGN SỬ DỤNG MPLS/ Đặng Trung Hiếu, Phạm Duy Phong// Điện và đời sống.- 2013.- Số 3 .- Tr. 13-15.
Nội dung: Bài báo tập trung phân tích cơ chế phân tích hoạt động của giải thuật FATE và FATE + trong việc kiểm soát tắc nghẽn để thấy được các ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng của mỗi giải thuật. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra đề xuất kết hợp hai giải thuật vào kiểm soát tắc nghẽn trong NGN sử dụng MPLS.
Từ khóa: Giải thuật FATE và FATE +. Kiểm soát tắc nghẽn. MPLS.
8. MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN ĐỘC LẬP LAI DIESEL – SỨC GIÓ SỬ DỤNG PMSG/ Phạm Tuấn Anh, Đào Trung Hiếu, Từ Mạnh Thanh// Tự động hóa ngày nay.- 2013.- Số 7.- Tr. 22-29.
Nội dung: Năng lượng tái tạo ngày càng được triển khai rộng rãi cả trong ứng dụng hóa lưới quốc gia lẫn hệ thống phát điện độc lập. Bài viết này giới thiệu các đáp ứng động học và sách lược điều khiển một hệ thống phát điện độc lập lai sức gió – diesel sử dụng máy phát điện kích thích bằng nam châm vĩnh cửu thông qua mô hình hóa và mô phỏng động học của hệ trên phần mềm Matlab & Simulink và PLECS. Các nội dung thiết kế điều khiển nhằm cân bằng công suất, ổn định biên độ điện áp, tần số lưới cũng được giới thiệu. Các kết quả mô phỏng cho thấy đáp ứng động học của hệ thống với các bộ điều khiển đã tổng hợp đảm bảo tính ổn định của lưới.
Từ khóa: Mô hình. Động học. PMSG.
9. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KỸ THUẬT TRONG HỢP BỘ THÍ NGHIỆM RƠ LE ĐA CHỨC NĂNG/ Lê Duy Nhân// Điện và đời sống.- 2013.- Số 3.- Tr. 16-20.
Nội dung: Các hợp bộ thí nghiệm rơ le hiện nay được thiết kế dựa trên việc sử dụng các biến áp điện từ. Chúng có ưu điểm là làm việc tin cậy, độ bền cao nhưng lại không thể đáp ứng được các yêu cầu thí nghiệm liên quan đến tần số, gốc pha, sóng hài... để nâng cao khả năng thí nghiệm rơ le và nhất là tự động hóa trong công tác thí nghiệm, báo cáo trình bày nguyên tắc thực hiện hợp bộ thí nghiệm rơ le đa chức năng với phần điều khiển sử dụng FPGA – Cylone II – EP2C35- 672C6 và dsPIC30F4011. Việc sử dụng FPGA và dsPIC cho phép điều khiển song song nhiều kênh dòng điện, điện áp hoạt động độc lập nhau về pha, tần số và biên độ. Kết quả thực hiện cho thấy hợp bộ thí nghiệm này có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu thử nghiệm của rơ le kỹ thuật số.
Từ khóa: Bộ thí nghiệm rơ le.
10. MÔ HÌNH TRẠNG THÁI GIÁN ĐOẠN BILINEAR CỦA MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA THEO PHƯƠNG PHÁP TAYLOR/ Phạm Tâm Thành, Nguyễn Phùng Quang// Tự động hóa ngày nay.- 2013.- Số 7.- Tr. 2-7.
Nội dung: Bài báo đã tổng quát hóa mô hình của máy điện xoay chiều ba pha trong miền thời gian liên tục, chỉ ra tính chất phi tuyến cấu trúc bilinear của lớp đối tượng này. Bài báo đã ứng dụng phương pháp gián đoạn hóa Taylor để tìm mộ hình trạng thái gián đoạn của máy điện xoay chiều ba pha. Các mô hình này là cơ sở để thiết kế các bộ điều khiển phi tuyến cho đối tượng máy điện xoay chiều ba pha khi cài đặt thời gian thực sử dụng vi điều khiển.
Từ khóa: Điện xoay chiều. Phương pháp Taylor.
11. NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC PHÉP ĐO DÒNG ĐIỆN, ĐIỆN ÁP TRONG THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ VẠN NĂNG/ Hoàng Văn Đông, Đinh Văn Tuấn// Điện và đời sống.- 2013.- Số 2.- Tr. 12-15.
Nội dung: Phương pháp đo dòng điện và điện áp xoay chiều nhằm giảm sai số phép đo, nâng cao độ chính xác trong thiết kế công tơ điện vạn năng.
Từ khóa: Công tơ điện tử. Thiết kế.
12. NÂNG CAO TÍNH CHÍNH XÁC CỦA QUÁ TRÌNH PHA TRỘN VỚI CẢM BIẾN CORIOLIS/ Trịnh Lương Miên// Tự động hóa ngày nay.- 2013.- Số 6.- Tr. 30-32.
Nội dung: Cảm biến Coriolis đo trực tiếp lưu tốc khối lượng với độ chính xác cao và không ảnh hưởng bởi những thay đổi của môi trường đo. Do vậy, nó được khuyên dùng để nâng cao tính chính xác của quá trình pha trộn hỗn hợp các chất lỏng trong ngành công nghiệp hóa chất và công nghệ thực phẩm đồ uống.
Từ khóa: Cảm biến Coriolis.
13. NGHIÊN CỨU STATCOM ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG LAI DIESEL-GIÓ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG TRONG SMART GRID/ Tạ Quang Minh// Tự động hóa ngày nay.- 2013.- Số 5.- Tr. 12-16.
Nội dung: Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu bước đầu về ứng dụng của hệ STATCOM trong việc nâng cao chất lượng điện năng trong hệ lai Diesel-gió. Các kết quả nhận được được mô phỏng với Matlab đã cho thấy hiệu quả của các phương pháp sử dụng.
Từ khóa: Điện năng. Statcom. Smart Grid.
14. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ CÔNG CỤ TÍNH TOÁN TỐI ƯU TRONG MATLAB ĐỂ GIẢI TOÁN ĐIỀU KHIỂN ROBOT/ Lê Thị Viên, Trịnh Lương Miên// Tự động hóa ngày nay.- 2013.- Số 5.- Tr. 17-20.
Nội dung: Bài viết khái quát về bộ công cụ tính toán tối ưu trong Matlab và ứng dụng nó trong việc xác định giá trị các biến khớp tối ưu để điều khiển chuyển động robot.
Từ khóa: Matlab. Robot.
15. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID MỜ TRÊN HỆ THỐNG PAC COMPACTLOGIX CỦA ROCKWELL AUTOMATION/ Đặng Mạnh Chính, Đỗ Anh Tuấn, Phạm Ngọc Minh// Tự động hóa ngày nay.- 2013.- Số 10.- Tr. 12-17.
Nội dung: Nội dung bài báo nghiên cứu về việc thiết kế bộ điều khiển PID mờ trên hệ thống PAC CompactLogix của Rockwell Automation. Hệ thống điều khiển các quá trình thực tế công nghiệp. Trong bài báo này, các tác giả sẽ trình bày từng bước thiết kế, cài đặt bộ điều khiển PID mờ theo cơ sở lý thuyết của Zhao, Tomizuka và Isaka. Để kiểm chứng tính đúng đắn của thuật toán điều khiển, các tác giả đã xây dựng mô hình đối tượng điều khiển áp suất trên thiết bị mô phỏng Kri Dual Process Simulator và ứng dụng điều khiển với hệ thống PAC CompactLogix. 
Từ khóa: Bộ điều khiển PID mờ. Hệ thống Pac Compactlogix. Rockwell Automation.













6. GIÁO DỤC

1. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY/ Trần Ngọc Tam, Nguyễn Văn Thụy// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 7.- Tr. 30-31.
Nội dung:  Để công tác định hướng thông tin cho HS,SV hiện nay có hiệu quả cần có sự tham gia của đông đảo các tổ chức, lực lượng quản lý, nhà trường, các tổ chức như đoàn thanh niên, hội HS, SV đến gia đình và đến bản thân các em cũng cần có sự tự định hướng khi tiếp nhận thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách.
Từ khóa: Giáo dục tư tưởng. Sinh viên.
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN/ Hoàng Văn Thái// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 4.- Tr. 12-15.
Nội dung: Đổi mới đánh giá kết quả học ngoại ngữ chuyên ngành của sinh viên là một nội dung quan trọng trong đổi mới toàn diện việc dạy học ngoại ngữ. Bài viết đã tập trung thảo luận một số vấn đề lý luận về đánh giá ngoại ngữ và đổi mới đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành của sinh viên như: Đánh giá trong dạy học ngoại ngữ, kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành, năng lực ngoại ngữ chuyên ngành, đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành, mục đích đổi mới đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành và định hướng nội dung đổi mới đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành.
Từ khóa: Ngoại ngữ chuyên ngành. Đánh giá. Sinh viên.
3. ĐÀO TẠO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM/ Nguyễn Phước Tài// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 12.- Tr. 15-17.
Nội dung: Trong bối cảnh hội nhập cùng với xu thế toàn cầu hóa đòi hỏi nền giáo dục ở Việt Nam phải đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tham gia giải quyết các vấn đề chung của khu vực và trên thế giới. Với mong muốn như vậy, bài viết nêu lên một vài yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo học chế tín chỉ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Học chế tín chỉ. Đào tạo.  
4. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐỂ THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC/ Đoàn Tất Thắng, Phạm Hồng Quân// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 4.- Tr. 16-18.
Nội dung: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, phải tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài để chủ động tham gia nền kinh tế tri thức
Từ khóa: Đào tạo. Kinh tế tri thức.
5. ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGOẠI NGỮ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ HỘI NHẬP/ Hoàng Văn Thái// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 4.- Tr. 17-19.
Nội dung: Việc đổi mới căn bản, toàn diện đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ cần phải xác định là khâu cốt lõi, đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo ngoại ngữ ở nước ta đáp ứng và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Đánh giá. Ngoại ngữ. Chất lượng đào tạo.
6. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NHÀ TRƯỜNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ/ Đỗ Thế Hưng, Nguyễn Thế Dân// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 1.- Tr. 65-69.
Nội dung: Trên cơ sở tiếp cận thực tiễn và qua tìm hiểu về hệ thống giáo dục nghề nghiệp của một số quốc gia (Australia, Hà Lan, Malasia, Hàn Quốc, Đài Loan...) trên thế giới, nhóm nghiên cứu đã làm rõ những bất cập tiêu biểu trong mô hình nhà trường giáo dục nước ngoài ở Việt Nam, đó là: 1- Tồn tại  những yếu tố không hiệu quả hoặc chưa chú trọng đến việc đáp ứng như cầu xã hội trong mô hình tổ chức, mô hình đầu tư tài chính và liên kết thị trường lao động; 2- Nhà trường và xã hội chưa xác định được chuẩn đào tạo và làm việc phù hợp với từng trình độ đào tạo, gây ra sự chồng chéo, rườm rà, phức tạp, lảng phí trong quản lí, đào tạo và sử dụng nhân lực; 3- Liên thông trong và ngoài hệ thống giáo dục nước ngoài chưa đảm bảo chất lượng và thiếu tính hệ thống; 4- Quản lí nhà nước và quản lí chất lượng nhà trường trong hệ thống giáo dục nước ngoài cũng bị chồng chéo; 5- Chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội. Trên cơ sở đó chỉ ra những định hướng cơ bản trong đổi mới cơ cấu hệ thống giáo dục nước ngoài và đề xuất 2 mô hình nhà trường giáo dục nước ngoài mới đảm bảo có sự thống nhất về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp, có tính liên thông ở trong và ngoài hệ thống. Từ đó có thể xây dựng được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các mô hình quản lí phù hợp, thống nhất trong toàn hệ thống giáo dục nước ngoài ở Việt Nam.
Từ khóa: Giáo dục nghề nghiệp. Việt Nam.
7. GIÁO DỤC “VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” - NỘI DUNG QUAN TRỌNG TRONG TRIẾT LÍ GIÁO DỤC VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP/ Phạm Xuân Hậu, Phạm Thị Thu Thủy// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 2.- Tr. 21-24.
Nội dung: Giáo dục vì sự nghiệp phát triển bền vững “ mở cho ta tất cả mọi người cơ hội giáo dục, cho phép họ tiếp thu được tri thức và các giá trị cũng như học được các phương thức, hành động và phong cách sống và sự thay đổi xã hội một cách tích cực”. Vì vậy, giáo dục vì sự phát triển bền vững cần được coi là một triết lý trong giáo dục nhằm giúp con người hiểu nhau, biết chia sẻ những lợi ích chung và cùng nhau nêu cao vai trò vì sự phát triển bền vững chung trong tương lai.
Từ khóa: Giáo dục Việt Nam. Phát triển bền vững.
8. GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN VỀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC/ Bùi Thị Thanh// Kinh tế và phát triển.- 2013.- Số 193.- Tr. 73-79.
Nội dung: Nghiên cứu này nhằm khám phá và định vị các thành phần giá trị cảm nhận của sinh viên về dịch vụ đào tạo văn bằng đại học thứ hai ở các trường đại học. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 588 sinh viên đang theo học văn bằng đại học thứ hai ở các trường đại học tại TP. HCM. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa trên nghiên cứu giá trị cảm nhận của Petrick (2002), của Sheth et al (1991) và kế thừa các kết quả nghiên cứu giá trị cảm nhận trong lĩnh vực dịch vụ đào tạo của LeBlanc và Nguyen (1999). Độ tin cậy và giá trị của thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy, giá trị cảm nhận của sinh viên về dịch vụ đào tạo văn bằng đại học thứ hai gồm bảy thành phần xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần như sau: giá trị tiền tệ (β=0,378), giá trị tri thức (β=0,361), giá trị chất lượng (β=0,286), giá trị chức năng (β=0,240), giá trị điều kiện (β=0,234), giá trị hình ảnh (β=0,179) và giá trị xã hội (β=0,077).
Từ khóa: Đào tạo. Văn bằng 2.
9. HỌC DỰA VÀO MÁY TÍNH – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN/ Trần Mai Ước// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 5.- Tr. 15-16,24.
Nội dung:  Bài viết hiểu về ứng dụng E-learning trong hoạt động giảng dạy và học tập tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay, từ đó nêu lên những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường ứng dụng e-leaning, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong bối cảnh số hóa hiện nay. Bài viết đưa ra những giải pháp cơ bản có tính khả thi nhằm tăng cường ứng dụng E-leaning, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường đại học cao đẳng hiện nay.
Từ khóa: E-learning. 
10. HỌC ĐẠI HỌC NHƯ THẾ NÀO?/ Trần Thanh Ái//Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 11.- Tr. 17-19.
Nội dung: Những vấn đề mà các tân sinh viên quan tâm rất đa dạng: sự khác biệt trong cách học phổ thông và cách học bậc đại học, những phương pháp học tập ở bậc đại học, cách chuẩn bị bài trước khi đến lớp, cách ôn thi hiệu quả, làm thế nào để có thái độ và động lực học tập đúng đắn, phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả, mối liên hệ giữa học tập và cơ hội việc làm… 
Từ khóa: Bậc đại học. Phương pháp học tập.
11. KĨ NĂNG NGHĨ - NÓI –VIẾT TRONG RÈN LUYỆN NĂNG LỰC NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC/ Lê Thị Tuyết Hạnh// Quản lý giáo dục.- 2013.- Số 45.- Tr. 42-46.
Nội dung: Nghĩ – nói – viết là một chỉnh thể chặt chẽ trong bộ ba năng lực quan yếu của người cán bộ quản lý giáo dục, thể hiện phẩm chất nhân cách và quyết định chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý của họ. Năng lực này cần được đánh giá đúng đắn và có định hướng rèn luyện, phát triển từ phía cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cũng như chủ thể cá nhân. Cần phải nhìn nhận nghĩ – nói – viết như một chỉnh thể liên hoàn trong hoạt động của người cán bộ quản lý giáo dục. Rèn luyện nhóm năng lực nghĩ – nói – viết trong bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lí giáo dục không thể tách rời như bồi dưỡng, nâng cao các năng lực giao tiếp hay kĩ năng thông thường mà phải thực hiện một cách đồng bộ nhóm kĩ năng quan yếu này song song với việc học tập suốt đời, không ngừng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, cập nhật những tư tưởng tiến bộ nhất của thời đại về giáo dục và xu thế phát triển của nhân loại. 
Từ khóa: Cán bộ quản lý. Kỹ năng.
12. MÔ HÌNH VÀ TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  QUA MÔN HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SINH VIÊN/ Nguyễn Thành Nhân// Quản lý giáo dục.- 2013.- Số 45.- Tr. 25-30.
Tóm tắt: Trong thực tiễn giáo dục đại học cho thấy quá trình dạy đại học là một tồn tại hiện thực trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong  quá trình dạy đại học là một trong những hoạt động không thể thiếu được của quá trình ấy. Đồng thời, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, chất lượng và hiệu quả đào tạo nói chung. Vì vậy, việc nghiên cứu mô hình lý luận sư phạm về đánh giá kết quả học tập mà sự áp dụng mô hình ấy vào thực tiễn đào tạo theo tín chỉ sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới đánh giá kết quả học tập qua môn học theo hướng phát triển năng lực của sinh viên. Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu mô hình và tiêu chí đánh giá kết quả học tập qua môn học theo định hướng phát triển nhân lực của sinh viên trong điều kiện chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ ở đại học hiện nay.
Từ khóa: Đánh giá học tập. Sinh viên.
13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HỨNG THÚ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN/ Nguyễn Thị Xuân Hương// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 9.- Tr. 15-16,28.
Nội dung: Nhằm giúp cho sinh viên hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, kích thích nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, xây dựng cho sinh viên động cơ và thái độ nghiên cứu khoa học đúng đắn, tăng cường sự hướng dẫn của giảng viên trong quá trình nghiên cứu.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học. Sinh viên.
14. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM/ Hồ Sỹ Anh// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 1.- Tr. 11-14.
Nội dung: Trong hàng chục năm qua, Giáo dục và Đào tạo nước ta đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô, mạng lưới, loại hình trường, lớp, đáp ứng yêu cầu cơ bản việc học tập của nhân dân. Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, giáo dục phổ thông ở nước ta vẫn còn một số vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển chung của giáo dục và đào tạo. Bài viết đề cập một số vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của giáo dục và đề xuất một số giải pháp góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: Đổi mới giáo dục. Giáo dục Việt Nam.
15. NHỮNG THÁCH THỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM 2011 – 2020/ Trương Thị Thúy Hằng// Quản lý giáo dục.- 2013.- Số 46.- Tr. 13-21.
Nội dung: Bài viết tập trung xem xét một số thực trạng, thách thức của việc thực hiện Chiến lược giáo dục 2011-2020 của Việt Nam qua những chỉ tiêu, chỉ số giáo dục trong chỉ số phát triển con người; các chỉ báo về năng lực cạnh tranh khi có những thay đổi về thước đo thành tựu giáo dục trong Báo cáo phát triển con người năm 2010 và việc nước ta vượt qua ngưỡng thu nhập thấp, chính thức đứng vào hàng ngũ của các nước có thu nhập trung bình năm 2010.
Từ khóa: Chiến lược phát triển giáo dục. Việt Nam.
16. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN/ Hoàng Văn Thái// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 8.- Tr. 14-16.
Nội dung: Bài viết tập trung thảo luận một số vấn đề lý luận về đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành của thí sinh viên như: khái niệm về ngoại ngữ chuyên ngành, kết quả học tập và đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành, đặc trưng và sự cần thiết có các bài kiểm tra đánh giá ngoại ngữ chuyên ngành và quy trình xây dựng bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành.
Từ khóa: Đánh giá. Ngoại ngữ chuyên ngành. Sinh viên.
17. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY/ Trần Mai Ước// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 8.- Tr. 10-13.
Nội dung: Hiện nay, để nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ, việc tiến hành đổi mới phương pháp là điều có ý nghĩa quan trọng. Với loại hình đào tạo này, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là điều cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhất là trong giảng dạy theo học chế tín chỉ trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Bài viết đi vào lột tả những vấn đề cơ bản trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy theo học chế tín chỉ trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Công nghệ thông tin. Giảng dạy Đại học. Học chế tín chỉ.
18. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VIỆT NAM/ Phạm Văn Nam//Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 5.- Tr. 8-11.
Nội dung:  Bài viết tiếp cận lý thuyết về phát triển chương trình đào tạo đại học hiện đại; phân tích các xu thế trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tri thức; cách tiếp cận và phát triển chương trình đào tạo; đánh giá khái quát những tồn tại trong việc xây dựng chương trình đào tạo ở các trường đại học nước ta hiện nay. Thông qua những hàm ý trong việc nâng cao chất lượng đào tạo bậc cử nhân tại các trường đại học Việt Nam.
Từ khóa: Chương trình đào tạo. Chất lượng đào tạo. Đại học Việt Nam.
19. PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT/ Dương Thị Thoan// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 7.- Tr. 15-17,29.
Nội dung: Thích ứng với hoạt động học chế tín chỉ (HCTC) là một quá trình cơ bản trong học tập, rèn luyện ở trường đại học nhằm giúp người học nắm vững phương thức hoạt động nghề, tạo ra sự phù hợp giữa đặc điểm nhân cách về yêu cầu nghề nghiệp. Tuy nhiên với mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên đại học năm thứ nhất chưa cao. Điều này phần quan trọng là do các em chưa hiểu biết đầy đủ về cách thức tiến hành hoạt động học tập theo HCTC. 
Từ khóa: Học chế tín chỉ. Sinh viên.
20. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG CĐ – ĐH HIỆN NAY/ Bùi Văn Mạnh, Nguyễn Xuân Đại// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 1.- Tr. 21-22.
Nội dung:  Xây dựng phát huy tốt môi trường giáo dục – đào tạo. Xây dựng và vận dụng tốt cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, phương tiện dạy học, tạo điều kiện thuận lợi để người giáo viên phát huy vai trò chủ quan của mình. Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, chế độ về giáo dục – đào tạo. Nâng cao chất lượng hiện tại đội ngũ giáo viên và chất lượng đầu vào học sinh, sinh viên của trường.
Từ khóa: Năng lực sư phạm. Giảng viên.
21. PHÂN TẦNG ĐẠI HỌC- NHỮNG CƠ SỞ NỀN TẢNG THIẾT YẾU CHO CẢI CÁCH HỆ THỐNG VÀ QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM/ Phạm Đức Chính// Quản lý giáo dục.- 2013.- Số 44.- Tr. 14-21.
Nội dung:  Bài viết đề cập đến: Cơ sở của việc phân tầng sau giáo dục phổ thông, hệ thống các đại học thực hành phục vụ số đông, hệ thống các đại học tinh hoa theo hướng nghiên cứu, những thách thức và đề xuất cho phân tầng Giáo dục đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: Phân tầng đại học. Quản trị đại học. Việt Nam.
22. QUÁ TRÌNH TỰ HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHO SINH VIÊN/ Dương Thị Thanh Huyền// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 1.- Tr. 16-20.
Nội dung: Trong thời đại mà khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nhà trường dù tốt đến mấy cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu học tập của người học cũng như đòi hỏi ngày càng cao của đời sống xã hội. Vì vậy, bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên (SV) là một công việc có vị trí cực kì quan trọng trong các nhà trường đại học. Chỉ có tự học, tự bồi đắp tri thức bằng nhiều con đường, nhiều cách thức khác nhau mỗi SV mới có thể bù đắp được những thiếu khuyết về tri thức khoa học về đời sống xã hội. Từ đó có được sự tự tin trong cuộc sống, công việc bởi năng lực toàn diện của mình.
Từ khóa: Tự học. Phương pháp dạy học. Sinh viên.
23. TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ/ Lê Tố Hoa// Kinh tế và phát triển.- 2013.- Số 190.- Tr. 76-81.
Nội dung: Quan niệm về trường đại học định hướng nghiên cứu quốc tế, tầm nhìn và chiến lược toàn cầu của trường đại học định hướng nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, kinh nghiệm về định hướng toàn cầu của một số trường đại học định hướng nghiên cứu trên thế giới. Một số khuyến nghị để xây dựng trường đại học định hướng nghiên cứu đẳng cấp quốc tế ở Việt Nam.
Từ khóa: Chiến lược giáo dục. Giáo dục đại học.
24. TÌM HIỂU MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ GIÁO DỤC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH/ Trần Trọng Thái//  Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 7.-  Tr. 11-12.
Nội dung:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có ý nghĩa cơ bản và lớn lao đối với sự nghiệp trồng người ở nước ta, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, hiện đại hóa hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo dục.
25. TỪ TƯ TƯỞNG “KHAI DÂN TRÍ” CỦA PHAN CHÂU TRINH SUY NGHĨ VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY/ Trần Mai Ước// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 4.- Tr. 8-11
Nội dung: Tư tưởng về phát triển giáo dục, “khai dân trí” thông qua con đường thực dạy, thực học, thực nghiệm của Phan Châu Trinh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa lớn đối với vấn đề dân trí, nhân lực, nhân tài, về vai trò của giáo dục của nước ta hiện nay.
Từ khóa: Khai dân trí. Phan Châu Trinh. Đổi mới giáo dục.
26. VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ/ Trần Mai Ước// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 10.- Tr. 13-14.
Nội dung:  Việc chuyển đổi loại hình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ đã đang và sẽ giải quyết nhiều vấn đề liên quan, nêu như muốn khai thác tối đa loại hình đào tạo này. Bài viết nêu lên những suy nghĩ của công tác quản lý sinh viên khi thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Quản lý sinh viên. Học chế tín chỉ.
27. VÀI TRÒ CỦA DẠY HỌC NHÓM TRONG HÌNH THÀNH KĨ NĂNG MỀM/ Nhữ Thị Việt Hoa// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 1.- Tr. 23-24.
Nội dung: Dạy học nhóm là phương pháp rất thích hợp với đối tượng sinh viên đem lại hiệu quả cao trong học tập mà còn phát triển kỹ năng mềm tốt. Trong thảo luận nhóm, sinh viên thể hiện kiến thức, vai trò của cá nhân, vai trò tập thể, tạo được mối quan hệ hai chiều giữa sinh viên – sinh viên, sinh viên – giáo viên đồng thời rèn luyện, bổ sung kĩ năng mềm.
Từ khóa: Kĩ năng mềm. Phương pháp giảng dạy. Học theo nhóm.
28. VĂN HÓA SƯ PHẠM NGƯỜI GIÁO VIÊN TRƯỚC YÊU CẦU MỚI CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO/ Nguyễn Khánh Ly// Dạy và học ngày nay.- 2013.- Số 4.- Tr. 15-16.
Nội dung: Văn hóa sư phạm là đặc thù cơ bản của người giáo viên. Đây là một thành tố quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
Từ khóa: Văn hóa sư phạm. Giảng viên. 



7. KẾ TOÁN

1. BÀN VỀ HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN NÊU TRONG LUẬT KẾ TOÁN/ PGS. TS. Ngô Hà Tấn// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 30-31.
Nội dung: Trình bày về khái niệm hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán; Về một số quy định trong Luật kế toán.
Từ khóa: Sổ kế toán. Hình thức kế toán. Luật kế toán.
 2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN/ Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn// Kế toán & Kiểm toán .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 11-15.
Nội dung: Khái quát các quan điểm khác nhau trong việc đánh giá hiệu quả hệ thống thông tin kế toán và đi sâu giới thiệu cách đánh giá dựa vào sự hài lòng của người sử dụng. Trên cơ sở đó, tổng hợp và đề xuất các tiêu chí đánh giá hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán theo mức độ hài lòng của người sử dụng trên ba nhóm nhân tố: chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống và nhận thức của người sử dụng về tính hữu ích của hệ thống thông tin kế toán.
Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán.
3. ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN: NHẬN DIỆN CÁC NGUY CƠ/ Phạm Tiến Hưng, Nguyễn Thị Phương Thảo// Thuế nhà nước.- 2013.- Số 11 .- Tr. 8-9.
Tóm tắt: Đánh giá rủi ro kiểm toán là một bước vô cùng quan trọng, giúp các công ty kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán một cách hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc đánh giá rủi ro ở các công ty kiểm toán vẫn chưa hoàn thiện, do đây là một công việc khó và đòi hỏi trình độ phán xét của kiểm toán viên (KTV) cần đạt ở mức độ khá cao.
Từ khóa: Kiểm toán. Đánh giá rủi to.
4. HÌNH THỨC SỞ HỮU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẦN HOÀN THIỆN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP/ NCS. ThS. Phan Thanh Hải// Kế toán & Kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 5 .- Tr. 21-25.	
Nội dung: Phân tích những ưu nhược điểm của từng hình thức sở hữu các doanh nghiệp kế toán hiện nay; đánh giá thực trạng trong những năm qua và trên cơ sở đó nêu ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định liên quan đến hình thức sỡ hữu doanh nghiệp kiểm toán trong bối cảnh hội nhập.
Từ khóa: Doanh nghiệp kiểm toán. Việt Nam.
5. KẾ TOÁN CÔNG CỤ PHÁI SINH VÀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA/ ThS. Đoàn Văn Đính// Kế toán & Kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 7 .- Tr. 22-25.
Nội dung: Giải quyết vấn đề sự khác biệt giữa việc áp dụng phương pháp tính giá trị kỳ hạn và phương pháp giá trị hợp lý cho những công cụ tài chính, đồng thời đưa ra tính phù hợp và bất hợp lý của hai phương pháp này. Qua đó cũng làm sáng tỏ về yếu tố ảnh hưởng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính. 
Từ khóa: Kế toán công cụ.
6. KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG TRONG KIỂM TOÁN/ TS. Trần Mạnh Dũng, ThS. Lại Thị Thu Thủy// Kế toán & Kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 5 .- Tr. 14-16.|
Nội dung: Trình bày bản chất và các nguyên nhân hình thành khoảng cách kỳ vọng kiểm toán trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Qua đó để giảm bớt khoảng cách kỳ vọng kiểm toán thì cần nâng cao trách nhiệm và thực hành kiểm toán từ phía các kiểm toán viên và công ty kiểm toán; nâng cao nhận thức của những người sử dụng báo cáo tài chính; và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Từ khóa: Kiểm toán. Khoảng cách kỳ vọng.
7. KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP/ PGS. TS. Hoàng Tùng// Kiểm toán & kế toán .- 2013 .- Số tháng 7 .- Tr. 19-20.	
Nội dung: Hầu hết các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu suất công việc và chất lượng của thông tin cung cấp. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng có thể gây ra những rủi ro cho doanh nghiệp trên cả phương diện hệ thống và con người. Bài viết nhằm nhận dạng các loại rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động công nghệ thông tin tại doanh nghiệp và đưa ra các thủ tục kiểm soát nhằm hạn chế các rủi ro này.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ. Doanh nghiệp. Công nghệ thông tin.
8. KINH NGHIỆM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI / Th.s Lê Văn Tân// Kế toán & Kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 7 .- Tr. 14-16.	
Nội dung: Kế toán trách nhiệm là một nội dung cơ bản của kế toán quản trị. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm tổ chức kế toán trách nhiệm của một số nước trên thế giới như Mỹ, các nước Châu Âu, Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Từ khóa: Kế toán trách nhiệm. Công ty cổ phần.
9. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI/ Trương Đức Thành// Kế toán & Kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 7 .- Tr. 29-32.
Nội dung: Trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán đối với ngân hàng thương mại như giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực ngân hàng cho kiểm toán viên, giải pháp về hoàn thiện hệ thống quy trình, chuẩn mực và hồ sơ mẫu biểu kiểm toán đối với ngân hàng thương mại, giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm toán…
Từ khóa: Kiểm toán. Ngân hàng thương mại.
10. PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG CÔNG TY DU LỊCH/ PGS. TS. Ngô Hà Tấn, PGS. TS. Trần Đình Khôi Nguyên// Kế toán & Kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 6 .- Tr. 7-10.
Nội dung: Hoạt động kinh doanh du lịch bao gồm: kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh các dịch vụ du lịch khác. Các đơn vị kinh doanh du lịch có thể kinh doanh một, một số hoặc đầy đủ các loại dịch vụ và hình thành nên các công ty hoặc tổng công ty du lịch với quy mô khác nhau. Bài viết đề cập đến phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm phục vụ kiểm soát chi phí trong mô hình công ty hoạt động kinh doanh đầy đủ các dịch vụ nêu trên.
Từ khóa: Kiểm soát trách nhiệm. Kiểm soát chi phí. Phân cấp quản lý. Công ty du lịch.
11. QUAN HỆ GIỮA PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM/ PGS. TS. Ngô Hà Tấn, TS. Đường Nguyễn Hưng// Kế toán & Kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 7 .- Tr. 10-13.
Nội dung: Kế toán trách nhiệm đang từng bước nghiên cứu vận dụng trong các doanh nghiệp nước ta. Kế toán trách nhiệm có quan hệ nhất định với phân cấp quản lý. Tuy nhiên, hiện nay trong các tài liệu kế toán, vấn đề này vẫn còn ít được quan tâm. Bài viết góp phần làm rõ hơn quan hệ giữa phân cấp quản lý và kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Kế toán trách nhiệm. Phân cấp quản lý.
12. QUY TẮC THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ KẾT QUẢ KINH TẾ VĨ MÔ TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM/ TS Đặng Anh Tuấn// Kinh tế và phát triển.- 2013.- Số 190.- Tr.15-20.
Nội dung: Nghiên cứu này phân tích khả năng áp dụng qui tắc Taylor để xác định lãi suất chiết khấu trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ. Một mô hình kinh tế vĩ mô đơn giản được xây dựng nhằm nghiên cứu mối liên hệ giữa lãi suất trong việc điều hành chính sách tiền tệ với kết quả kinh tế vĩ mô được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến động của lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có xu thế giống với lãi suất tính theo qui tắc Taylor, nhưng với tỷ lệ cao hơn hàm ý rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực thi một chính sách tiền tệ thắt chặt trong giai đoạn 2006-2012. Kết quả ước lượng mô hình cũng cho thấy là lãi suất chiết khấu của Ngân hàng nhà nước không có ảnh hưởng tới sản lượng trên thực tế. Điều này dẫn tới gợi ý về hiệu quả của chính sách lãi suất và cần tìm kiếm một kênh truyền dẫn có hiệu quả hơn đối với chính sách tiền tệ.
Từ khóa: Chính sách tiền tệ. Kinh tế vĩ mô. Việt Nam.
13. SỬA LUẬT KẾ TOÁN 2003: TIỆM CẬN THÔNG LỆ QUỐC TẾ/ Trung Kiên// Thuế nhà nước.- 2013.- Số 40 .- Tr. 6
Nội dung: Luật kế toán ban hành trong bối cảnh nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi nên sau 10 thi hành, luật kế toán bộc lộ nhiều hạn chế. Vì vậy Luật kế toán ban hành năm 2003 không còn phù hợp khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO và nền kinh tế đã phát triển ở mức cao hơn. Luật Kế toán hiện hành chưa đủ cơ sở pháp ký và phát triển lĩnh vực kế toán trên thực tiễn.
Từ khóa: Luật kế toán 2003.
14. SO SÁNH KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ MỸ VỀ CÁC KHOẢN CHIẾT KHẤU/ Lê Thị Tâm, Trần Đình Toàn// Kế toán & Kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 5 .- Tr. 10-13.
Nội dung: Để thu hút khách hàng, doanh nghiệp có thể đưa ra các chính sách chiết khấu. Các khoản chiết khấu thực tế đều làm giảm số tiền phải trả, song chiết khấu giữa kế toán Mỹ và kế toán Việt Nam cũng như ảnh hưởng của nó đến doanh thu, lợi nhuận và tính giá tài sản mua vào. Qua đó, có một vài ý kiến nhằm hoàn thiện hơn kế toán chiết khấu nói riêng và kế toán Việt Nam nói chung.
Từ khóa: Kế toán Việt Nam. Kế toán Mỹ. Chiết khấu.
15. TÁI CƠ CẤU KINH TẾ: GÓC NHÌN TỪ KHUNG PHÂN TÍCH NHỮNG NỀN TẢNG TĂNG TRƯỞNG/ TS. Tô Trung Thành// Kinh tế và phát triển.- 2013.- Số 190.- Tr. 21-30.
Nội dung: Những diễn biến bất lợi và thiếu ổn định của kinh tế Việt Nam trong nhiều năm qua được coi là hệ lụy của tăng trưởng “kiểu Việt Nam” - tăng trưởng theo chiều rộng trong khi hiệu quả sử dụng nguồn lực suy giảm, đi kèm với các chính sách mang nặng đối phó tình huống và bị hạn chế hiệu lực bởi chính mô hình tăng trưởng. Vì thế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế là cơ hội không thể bỏ lỡ trong bối cảnh hiện nay. Đổi mới mô hình tăng trưởng cần được hiểu là quá trình chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều sâu trên cơ sở nâng cao hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ và tiến bộ khoa học- kỹ thuật; đồng thời tiến tới tăng trưởng bền vững. Để nhanh chóng chuyển đổi tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, tái cơ cấu nền kinh tế là một lựa chọn ưu tiên trong giai đoạn đầu tiên, theo đó, các nguồn lực của nền kinh tế được phân bổ lại một cách hiệu quả nhất, là bước đệm hỗ trợ cho đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, điều kiện tiền đề cho quá trình tái cơ cấu thành công lại nằm ở việc thay đổi tư duy và cải cách thể chế.
Từ khóa: Tái cơ cấu kinh tế. 
16. TIẾP CẬN TỔNG THỂ VÀ ĐA CHIỀU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN/ Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn// Kinh tế và phát triển.- 2013.- Số 192.- Tr. 80-87.
Nội dung: Để tổ chức một hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) hiệu quả nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho hoạt động quản lý thì việc nhận thức đúng bản chất của HTTTKT là hết sức quan trọng. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, bài báo tổng hợp và hệ thống hóa các nghiên cứu trong và ngoài nước về HTTTKT trên sáu cách tiếp cận khác nhau. Đồng thời với việc nhận diện từng cách tiếp cận xét cả lý luận và thực tiễn, bài báo cũng đưa ra những hạn chế trong việc tiếp cận HTTTKT chỉ trên một khía cạnh hoặc một số yếu tố cấu thành HTTTKT. Kế thừa và phát triển các kết quả nghiên cứu đã có, bài viết đề xuất một cách tiếp cận mới mang tính tổng thể và đa chiều về HTTTKT để mô tả một cách khái quát và trực quan về mối liên hệ và tính thống nhất giữa các yếu tố cấu thành của HTTTKT.
Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán.
17. VỀ MÔ HÌNH CHUẨN MỰC - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CỦA VIỆT NAM/ Nguyễn Công Phương// Kinh tế và phát triển.- 2013.- Số 194.- Tr. 31-37.
Nội dung: Bài viết bàn về mô hình kế toán của Việt Nam. Dựa vào lý thuyết kế toán quốc tế, bài viết đã phân tích bản chất, mục đích của hai cách tiếp cận để hình thành hệ thống kế toán nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Kết quả phân tích cho thấy Việt Nam đã lựa chọn cách tiếp cận thận trọng thông qua lựa chọn mô hình “kép” để hình thành hệ thống kế toán bao gồm cả chuẩn mực và chế độ kế toán. Cách tiếp cận này là hợp lý nhằm đạt được mục đích hài hòa quốc tế và duy trì đặc thù quốc gia. Tuy nhiên, mô hình khác biệt này còn chưa phát huy hiệu quả thực sự, thể hiện ở tính thực tiễn của chuẩn mực chưa cao. Thực tế này đặt ra vấn đề cần làm rõ hơn mô hình này để định hướng phát triển kế toán trong thời gian tới.
Từ khóa: Chế độ kế toán. Việt Nam.

















8. LUẬT

1. BÀN VỀ QUYỀN TÙY NGHI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH/ Cao Vũ Minh// Nhà nước và pháp luật.- 2013.- Số 11.- Tr. 10-20.
Nội dung: Tùy nghi hành chính là vấn đề đã xuất hiện khá nhiều trong các quy định pháp luật Việt Nam. Qua bài viết này, tác giả làm rõ: Nhận thức về vấn đề tùy nghi hành chính; Hệ quả pháp lý của quyền tùy nghi hành chính; Nguyên nhân của tùy nghi hành chính; Và một số giải pháp kiểm soát hữu hiệu tùy nghi hành chính.
Từ khóa: Quyền thùy nghi. Cơ quan hành chính.
2. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH: NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN ĐƯỢC THÁO GỠ/ Trần Văn Duy, Hoàng Văn Thành// Nhà nước và pháp luật.- 2013.- Số 9.- Tr. 41-49.
Nội dung: Bài viết phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành về điều kiện thành lập và cơ cấu tổ chức của tổ chức tài chính vi mô đã tác động như thế nào đến sự hình thành, phát triển của các tổ chức này và kiến nghị những điều chỉnh cần thiết, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động tài chính vi mô.
Từ khóa: Tổ chức tài chính. 
3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG/ Phùng Ngọc Tấn// Nhà nước và pháp luật.- 2013.- Số 10.- Tr. 3-13.
Nội dung: Bài viết nêu, phân tích và kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng theo các nội dung: 1. Hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng trong điều kiện xây dựng  Nhà nước pháp quyền; 2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thi đua, khen thưởng; 3. Thực hiện pháp luật vè thi đua, khen thưởng theo hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; 5. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
Từ khóa: Luật thi đua, khen thưởng.
4. MỐI QUAN HỆ GIỮA LẬP PHÁP VÀ HÀNH PHÁP TRONG LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM/ Nguyễn Mạnh Hùng// Nhà nước và pháp luật.- 2013.- Số 9.- Tr. 21-30.
Nội dung: Trong bài viết, tác giả tập trung làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp và hành pháp qua 4 bản Hiến pháp Việt Nam: Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiếp pháp 1980 và Hiến pháp 1992. Mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp và hành pháp trong bản Hiến pháp được phác thảo trên 3 phương diện chính: 1. Quan hệ trong việc cách thức tổ chức, thành lập; 2. Quan hệ trong hoạt động; 3. Quan hệ trong việc kiểm soát quyền lực giữa lập pháp và hành pháp. 
Từ khóa: Lập pháp. Hành pháp. Việt Nam.
5. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ LAO ĐỘNG NỮ THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012/ Bùi Thị Kim Ngân// Nhà nước và pháp luật.- 2013.- Số 10.- Tr. 69-73.
Nội dung: Bài viết trình và phân tích sự cần thiết phải ban hành những quy định riêng đối với lao động nữ; Các quy định cơ bản của pháp luật về lao động nữ và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về lao động nữ.
Từ khóa: Bộ luật lao động năm 2012. Lao động nữ.
6. NHỮNG BẤT CẬP TRONG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG/ Phùng Ngọc Tấn// Nhà nước và pháp luật.- 2013.- Số 7.- Tr. 21-28.
Nội dung: Bài viết nêu và phân tích những hạn chế, bất cập trong pháp luật về thi đua, khen thưởng theo các nội dung: 1. Bất cập trong các quy định pháp luật về thi đua; 2. Bất cập trong các quy định pháp luật về khen thưởng; 3. Bất cập trong các quy định pháp luật về hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng. 
Từ khóa: Thi đua khen thưởng. Quy định pháp luật.
7. TRUNG QUỐC VÀ YÊU SÁCH “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” TẠI BIỂN ĐÔNG – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ/ Nguyễn Thị Hồng Yến// Nhà nước và pháp luật.- Tr. 66-73.
Nội dung: Qua phân tích, lập luận của mình tác giả bài viết đã phản bác lại các lập luận của Trung Quốc về yêu sách “đường lưỡi bò” trên Biển Đông là không có cơ sở pháp lý, đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi.
Từ khóa: Chủ quyền Việt Nam. “Đường lưỡi bò”. Hoàng Sa. Trường Sa. 
9. QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. BÀI HỌC TỪ MỘT PHONG CÁCH QUẢN LÝ NHẬT BẢN/ TS. Nguyễn Vĩnh Giang// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 192 tháng 6 .- Tr. 88-94.
Nội dung: Tìm hiểu về phương pháp sản xuất tinh gọn, phong cách quản lý đoàn kết và không ngừng sáng tạo đã được phát triển và vận dụng như thế nào đối với người Nhật, những đặc điểm, ưu điểm và hạn chế để có thể vận dụng trong quản lý ở nước ta góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển nhanh chóng.
Từ khóa: Phong cách quản lý. Nhật Bản.
2. CÁCH TIẾP CẬN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC/ TS. Ngô Quỳnh An// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 193 .- Tr. 66-72.
Nội dung: Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tổng quan tiến trình phát triển theo chủ đề của các cách tiếp cận khác nhau về nguồn lực của tổ chức. Tác giả đề xuất phân loại các cách tiếp cận nguồn nhân lực tổ chức đã được tiến hành nghiên cứu hơn ba mươi năm qua trong lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực thành bốn cách tiếp cận chính, bao gồm: nguồn nhân lực hành vi, nguồn nhân lực tiểm năng vốn con người, nguồn nhân lực trị thức và nguồn nhân lực mối quan hệ…
Từ khóa: Nguồn nhân lực.
3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG M&A CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI VIỆT NAM/ PGS. TS. Nguyễn Thị Hường// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 191 .- Tr. 46-56.
Nội dung: Bàn về bản chất của mua bán và sáp nhập (M&A), thực trạng và các xu thế M&A giữa các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp logistic tại Việt Nam.
Từ khóa: Hoạt động M&A. Doanh nghiệp Logistics. Việt Nam.
4. MARKETING ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TRƯỜNG HỢP TỈNH HÀ TĨNH)/ TS. Nguyễn Hoàng Việt// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 192.- Tr. 56-63.
Nội dung: Bài viết tập trung nghiên cứu một khía cạnh cốt lõi của marketing địa phương là giá trị cung ứng cho các nhà đầu tư của một địa phương được xem xét như thế nào, cấu trúc của chúng trong phối thức marketing địa phương, thực trạng đánh giá marketing địa phương qua chỉ số sức hút đầu tư đối với trường hợp tỉnh Hà Tĩnh và một số hàm ý giải pháp marketing địa phương để nâng cao chỉ số này.
Từ khóa: Marketing. Thu hút đầu tư. Tỉnh Hà Tĩnh.
5. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM/ ThS. Lê Chí Phương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 25-28.
Nội dung: Trình bày thực trạng về nguồn nhân lực tại Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Những giải pháp phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020.
Từ khóa: Nguồn nhân lực. Công nghiệp hóa. Hiện đại hóa. Việt Nam.
6. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CHẤT LƯỢNG CAO Ở NƯỚC TA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA/ Nguyễn Thị Giáng Hương// Cộng sản .- 2013 .- Số 74 .- Tr. 51-54.
Nội dung: Trình bày vị trí và sự phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao, một số vấn đề đặt ra trong việc phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Một số giải pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao.
Từ khóa: Nguồn nhân lực nữ.  Việt Nam.
 7. QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP/ ThS. Nguyễn Quốc Nghi, Đào Vĩnh Nguyên// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013.- Số 7.- Tr. 32-35.
Nội dung: Trình bày thực trạng hoạt động của quản trị khách hàng của các ngân hàng thương mại, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động quản trị khách hàng trong các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tương lai.
Từ khóa: Quản trị khách hàng. 
8. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP (IMC) TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM/ PGS. TS. Nguyễn Viết Lâm// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 191 .- Tr. 30-39.
Nội dung: Bài viết tập trung trả lời hai câu hỏi: Vì sao và làm thế nào để tăng cường hoạt động truyền thông marketing trong các doanh nghiệp ở Việt Nam? Trình bày về sự cần thiết phải tăng cường hoạt động truyền thông marketing tích hợp trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Một số định hướng và giải pháp tăng cường hoạt động truyền thông marketing tích hợp trong các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: Truyền thông. Marketing. Doanh nghiệp. Việt Nam.
9. TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM/ TS. Vũ Ngọc Xuân// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 193 .- Tr. 37-45.
Nội dung: Có nhiều dự án về quản trị khách hàng được các doanh nghiệp Việt Nam triển khai. Bài viết đề cập đến việc triển khai quản lý quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Thái Lan, thực trạng về quan hệ khách hàng và rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị khách hàng. Doanh nghiệp Việt Nam.
 10. VẬN DỤNG KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN HIỆN NAY/ PGS. TS. Quyền Đình Hà// Kinh tế & phát triển .-2013 .- Số 191 .- Tr. 70-77.
Nội dung: Trình bày sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới – bài học kinh nghiệm rút ra đối với nước ta; Thực tế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta hiện nay; Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam.
Từ khóa: Nguồn nhân lực. Việt Nam.  
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